
 

Tháng 8 Số 106 + 107 (15/8/2009)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

21-7-2009     - Quyết ñịnh số 3492/Qð-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành 
chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên ñịa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
 

LĨNH VỰC  
HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
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VI. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật ñô thị 

1. Thủ tục Cấp giấy phép tạm sử dụng lề ñường phục vụ kinh doanh dịch 

vụ, buôn bán hàng hóa: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Công Thương huyện Cần Giờ, ñường Lương 

Văn Nho, khu phố Giồng Ao, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Công Thương huyện Cần 

Giờ, ñường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, huyện Cần Giờ (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. 

+ Bản vẽ vị trí mặt bằng ñề nghị cấp giấy phép của cá nhân, tổ chức có nhu cầu 

sử dụng tạm thời một phần vỉa hè. 

+ Giấy ñăng ký kinh doanh (photo) 

+ Bản sao Chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân, hộ cá thể) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện  
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Công Thương huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị sử dụng vỉa hè  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND 

ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban 

hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin sử dụng vỉa hè trước, sau hoặc bên hông nhà số: ....................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..m x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Thời gian sử dụng: ………..……. tháng, từ ngày ……..…… ñến ngày …………….. 

Mục ñích sử dụng: .........................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

 Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

 

 

PHỤ LỤC 1 
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MẪU BẢN VẼ XIN PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

(ðịa chỉ công trình: ……………………………………………………………………..) 

ðƯỜNG A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG C        HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GHI CHÚ: 

        Vị trí xin phép sử dụng: 

   Diện tích: L(m) x B(m) = S(m2) 

        B = ……. (m) 

 
 
Nhà số 125 

 

 

Nhà số 123 
 

 

 

Nhà số 121 
 

 
 

Nhà số 119 
 

PHỤ LỤC 2 
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2. Thủ tục Cấp giấy phép tạm sử dụng lề ñường ñối với trường hợp trông 

giữ xe công cộng có thu phí: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Công Thương huyện Cần Giờ, ðường Lương 

Văn Nho, khu phố Giồng Ao, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Công Thương huyện Cần 

Giờ, ñường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, huyện Cần Giờ (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè.  

+ Bản vẽ vị trí mặt bằng ñề nghị cấp giấy phép của cá nhân, tổ chức có nhu cầu 

sử dụng tạm thời một phần vỉa hè.  

+ Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc văn bản của người có thẩm quyền cho phép 

(photo).  

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Công Thương huyện.  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị sử dụng vỉa hè  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND 

ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban 

hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh.  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin sử dụng vỉa hè trước, sau hoặc bên hông nhà số: ....................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..m x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Thời gian sử dụng: ………..……. tháng, từ ngày ……..…… ñến ngày …………….. 

Mục ñích sử dụng: .........................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

 Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

 

 

PHỤ LỤC 1 
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MẪU BẢN VẼ XIN PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

(ðịa chỉ công trình: ……………………………………………………………………..) 

ðƯỜNG A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG C        HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GHI CHÚ: 

        Vị trí xin phép sử dụng: 

   Diện tích: L(m) x B(m) = S(m2) 

        B = ……. (m) 

 
 
Nhà số 125 

 

 

Nhà số 123 
 

 

 

Nhà số 121 
 

 
 

Nhà số 119 
 

PHỤ LỤC 2 
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3. Thủ tục Cấp giấy phép tạm sử dụng lề ñường ñối với các hoạt ñộng xã 

hội: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh.  

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Công Thương huyện Cần Giờ, ñường Lương 

Văn Nho, khu phố Giồng Ao, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Công Thương huyện Cần 

Giờ, ñường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, huyện Cần Giờ (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Công văn ñề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè (tổ chức). 

+ Bản vẽ vị trí mặt bằng ñề nghị cấp giấy phép của cá nhân, tổ chức có nhu cầu 

sử dụng tạm thời một phần vỉa hè. 

+ Văn bản thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện về phương án ñảm bảo giao 

thông. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Công Thương huyện.    

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị sử dụng vỉa hè  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND 

ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban 

hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin sử dụng vỉa hè trước, sau hoặc bên hông nhà số: ....................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..m x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Thời gian sử dụng: ………..……. tháng, từ ngày ……..…… ñến ngày …………….. 

Mục ñích sử dụng: .........................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

 Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

 

 

PHỤ LỤC 1 
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MẪU BẢN VẼ XIN PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

(ðịa chỉ công trình: ……………………………………………………………………..) 

ðƯỜNG A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG C        HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GHI CHÚ: 

        Vị trí xin phép sử dụng: 

   Diện tích: L(m) x B(m) = S(m2) 

        B = ……. (m) 

 
 
Nhà số 125 

 

 

Nhà số 123 
 

 

 

Nhà số 121 
 

 
 

Nhà số 119 
 

PHỤ LỤC 2 



Số 106 + 107 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 15

4. Thủ tục Cấp giấy phép tạm sử dụng lề ñường phục vụ thi công xây dựng, 

sửa chữa công trình: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Công Thương huyện hoặc Phòng Quản lý ñô thị 

quận (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Công Thương huyện hoặc 

Phòng Quản lý ñô thị quận (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè.  

+ Bản vẽ vị trí mặt bằng ñề nghị cấp giấy phép của cá nhân, tổ chức có nhu cầu 

sử dụng tạm thời một phần vỉa hè (có xác nhận của UBND phường - xã, thị trấn). 

+ Giấy phép xây dựng hoặc sửa chữa (photo). 

+ Bản vẽ xây dựng (photo). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Công Thương huyện hoặc Phòng Quản lý 

ñô thị quận.  



16 CÔNG BÁO Số 106 + 107 - 15 - 8 - 2009

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị sử dụng vỉa hè.  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND 

ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban 

hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin sử dụng vỉa hè trước, sau hoặc bên hông nhà số: ....................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..m x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Thời gian sử dụng: ………..……. tháng, từ ngày ……..…… ñến ngày …………….. 

Mục ñích sử dụng: .........................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

 Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

 

 

PHỤ LỤC 1 
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MẪU BẢN VẼ XIN PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

(ðịa chỉ công trình: ……………………………………………………………………..) 

ðƯỜNG A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG C        HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GHI CHÚ: 

        Vị trí xin phép sử dụng: 

   Diện tích: L(m) x B(m) = S(m2) 

        B = ……. (m) 

 
 
Nhà số 125 

 

 

Nhà số 123 
 

 

 

Nhà số 121 
 

 
 

Nhà số 119 
 

PHỤ LỤC 2 
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5. Thủ tục Cấp giấy phép tạm sử dụng vỉa hè  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu và sáng thứ 7 hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời. 

+ Bản vẽ vị trí mặt bằng ñề nghị cấp giấy phép của cá nhân tổ chức có nhu cầu 

sử dụng tạm thời một phần vỉa hè 

+ Trường hợp sử dụng vỉa hè cho hoạt ñộng phục vụ thi công xây dựng, sửa 

chữa công trình (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn) và bản sao 

giấy phép xây dựng hoặc sửa chữa do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Trưởng Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương huyện. 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương 

huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - 

huyện. 

 * Cơ quan phối hợp (nếu có): không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép                  

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí khai thác ñất công; Mức thu 12.000 ñ/m2/tháng  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị sử dụng vỉa hè  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Quyết ñịnh số 964/Qð-UB-QLðT ngày 24 tháng 12 năm 1992 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác ñất công, chợ, ñường 

phố, bến bãi, cảng… 

* Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng ñường vỉa hè 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin sử dụng vỉa hè trước, sau hoặc bên hông nhà số: ....................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..m x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Thời gian sử dụng: ………..……. tháng, từ ngày ……..…… ñến ngày …………….. 

Mục ñích sử dụng: .........................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

 Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

 

 

PHỤ LỤC 1 
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MẪU BẢN VẼ XIN PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

(ðịa chỉ công trình: ……………………………………………………………………..) 

ðƯỜNG A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG C        HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GHI CHÚ: 

        Vị trí xin phép sử dụng: 

   Diện tích: L(m) x B(m) = S(m2) 

        B = ……. (m) 

 
 
Nhà số 125 

 

 

Nhà số 123 
 

 

 

Nhà số 121 
 

 
 

Nhà số 119 
 

PHỤ LỤC 2 
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6. Thủ tục Gia hạn cấp phép tạm sử dụng lề ñường 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu và sáng thứ 7 hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin gia hạn cấp phép sử dụng lề ñường. 

+ Giấy phép bản chính ñã cấp 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Trưởng phòng Quản lý ñô thị quận; Trưởng Phòng Công Thương huyện. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương 

huyên; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 



24 CÔNG BÁO Số 106 + 107 - 15 - 8 - 2009

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép                  

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí khai thác ñất công; Mức thu 12.000 ñ/m2/tháng  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Quyết ñịnh số 964/Qð-UB-QLðT ngày 24 tháng 12 năm 1992 của UBND 

thành phố về ñiều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác ñất công, chợ, ñường phố, bến 

bãi, cảng… 

* Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng 

ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin ñược Ủy ban nhân dân quận (huyện) …. cấp giấy phép sử dụng vỉa hè số …… 

với thời gian sử dụng từ ngày………………..…..ñến ngày .........................................  

Tại ñịa chỉ: ......................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..mét x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Nay nhu cầu…………….., tôi (hoặc tên tổ chức) ñề nghị Ủy ban nhân dân quận 

(huyện) ………cho phép tôi ñược gia hạn giấy phép trên ñến ngày ………………… 

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

ðính kèm hồ sơ gồm: Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

- 

 

 

 

PHỤ LỤC 4 
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7. Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè ñể vật liệu xây dựng  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng quận 

- huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời 

+ Giấy phép xây dựng (photo) 

+ Bản vẽ xây dựng (photo) 

+ Bản vẽ vị trí mặt bằng ñề nghị cấp giấy phép của cá nhân tổ chức có nhu cầu 

sử dụng tạm thời một phần vỉa hè 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương 

huyện.   
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép                  

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí khai thác ñất công; Mức thu 12.000ñ/1m2/tháng  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị sử dụng vỉa hè  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Quyết ñịnh số 964/Qð-UB-QLðT ngày 24 tháng 12 năm 1991 của UBND 

thành phố về ñiều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác ñất công, chợ, ñường phố, bến 

bãi, cảng… 

* Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng 

ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin sử dụng vỉa hè trước, sau hoặc bên hông nhà số: ....................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..m x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Thời gian sử dụng: ………..……. tháng, từ ngày ……..…… ñến ngày …………….. 

Mục ñích sử dụng: .........................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

 Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

 

 

PHỤ LỤC 1 
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MẪU BẢN VẼ XIN PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

(ðịa chỉ công trình: ……………………………………………………………………..) 

ðƯỜNG A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG C        HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GHI CHÚ: 

        Vị trí xin phép sử dụng: 

   Diện tích: L(m) x B(m) = S(m2) 

        B = ……. (m) 

 
 
Nhà số 125 

 

 

Nhà số 123 
 

 

 

Nhà số 121 
 

 
 

Nhà số 119 
 

PHỤ LỤC 2 
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8. Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè ñể vật liệu xây dựng: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin gia hạn cấp phép sử dụng lề ñường. 

+ Bản chính giấy phép ñã ñược cấp 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương 

huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép                   

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí khai thác ñất công; Mức thu 12.000ñ/m2/tháng  



Số 106 + 107 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 31

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị gia hạn giấy phép sử dụng lề ñường 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn quản lý ñường ñô thị; 

* Quyết ñịnh số 964/Qð-UB-QLðT ngày 24 tháng 12 năm 1991 của UBND 

thành phố về ñiều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác ñất công, chợ, ñường phố, bến 

bãi, cảng…; 

* Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng 

ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin ñược Ủy ban nhân dân quận (huyện) …. cấp giấy phép sử dụng vỉa hè số …… 

với thời gian sử dụng từ ngày………………..…..ñến ngày .........................................  

Tại ñịa chỉ : .....................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..mét x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Nay nhu cầu…………….., tôi (hoặc tên tổ chức) ñề nghị Ủy ban nhân dân quận 

(huyện) ………cho phép tôi ñược gia hạn giấy phép trên ñến ngày ………………… 

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

ðính kèm hồ sơ gồm: Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

- 

 

 

PHỤ LỤC 4 
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9. Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè ñể một làn xe tự quản (không thu 

tiền) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời. 

+ Chứng minh nhân dân (bản sao) 

+ Giấy ñăng ký hoạt ñộng kinh doanh (bản sao) 

+ Bản vẽ vị trí mặt bằng ñề nghị cấp giấy phép của cá nhân tổ chức có nhu cầu 

sử dụng tạm thời một phần vỉa hè 

+ Bản cam kết (nếu là hộ cá thể phải thông qua UBND phường) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có  
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương 

huyện.  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có   

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép  

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí khai thác ñất công; Mức thu 12.000 ñ/1m2/tháng  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

* ðơn ñề nghị sử dụng vỉa hè 

* Bản cam kết (thông qua UBND phường)  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn quản lý ñường ñô thị; 

* Quyết ñịnh số 964/Qð-UB-QLðT ngày 24 tháng 12 năm 1991 của UBND 

thành phố về ñiều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác ñất công, chợ, ñường phố, bến 

bãi, cảng…; 

* Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng 

ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.   
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin sử dụng vỉa hè trước, sau hoặc bên hông nhà số: ....................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..m x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Thời gian sử dụng: ………..……. tháng, từ ngày ……..…… ñến ngày …………….. 

Mục ñích sử dụng: .........................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

 Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

 

 

PHỤ LỤC 1 
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MẪU BẢN VẼ XIN PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

(ðịa chỉ công trình: ……………………………………………………………………..) 

ðƯỜNG A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG C        HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GHI CHÚ: 

        Vị trí xin phép sử dụng: 

   Diện tích: L(m) x B(m) = S(m2) 

        B = ……. (m) 

 
 
Nhà số 125 

 

 

Nhà số 123 
 

 

 

Nhà số 121 
 

 
 

Nhà số 119 
 

PHỤ LỤC 2 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN CAM KẾT 

THỰC HIỆN CÁC QIUY ðỊNH VỀ TẠM SỬ DỤNG LỀ ðƯỜNG KINH 
DOANH DỊCH VỤ GIỮ XE HAI BÁNH (CÓ THU TIỀN) 
 
Kính gửi:  - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

    - THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN 1 
    - ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ……., QUẬN 1 
 
Tên tổ chức, cá nhân: _____________________________________________  
Nơi cư ngụ (trụ sở ñơn vị, tổ chức): __________________________________  
_______________________________________________________________  
Vị trí ñề nghị ñược cấp phép: _______________________________________  
_______________________________________________________________  
 
Sau khi ñược phổ biến về nội dung Quyết ñịnh 74/2008/Qð-UBND ngày 23 

tháng 10 năm 2008 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy ñịnh về quản lý và 
sử dụng lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn TP.HCM, Quyết ñịnh số 964/Qð-UBND 
ngày 24 tháng 12 năm 1991 của UBND thành phố về ñiều chỉnh giá biểu thu lệ phí 
khai thác ñất công, chợ, ñường phố, bến bãi, bến cảng… 

Cam kết chấp hành các quy ñịnh về tạm sử dụng lề ñường ñể kinh doanh dịch vụ 
giữ xe 2 bánh (có thu tiền) như sau: 

1- Không ñể xe vượt quá phạm vi cho phép, sắp xếp xe trong vị trí cấp phép, 
không giăng dây, ñóng cọc trên vỉa hè làm mất mỹ quan ñô thị; 

2- ðăng ký kinh doanh dịch vụ giữ xe 2 bánh theo quy ñịnh của pháp luật; 
3- Tuyệt ñối giữ xe ñúng giá quy ñịnh, niêm yết bảng giá; ñảm bảo giữ vệ sinh 

tại vị trí ñược cấp phép và khu vực chung quanh; 
4- Thực hiện ñầy ñủ lệ phí ñất công, thuế theo quy ñịnh; khi giấy phép hết hạn 

phải làm thủ tục gia hạn giấy phép tạm sử dụng lề ñường ñúng thời gian; 
____________________________ cam kết thực hiện ñúng các nội dung nêu 

trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu ñề xảy ra sai phạm.   
 
THÔNG QUA UBND PHƯỜNG            Quận 1, ngày ….. tháng …… năm 200… 

Người cam kết 
 

 

 
 

Ghi chú: 
- ðối với các ñơn vị, tổ chức thì Người ñứng ñầu tổ chức, ñơn vị phải ký tên, ñóng dấu vào bản cam 
kết và thông qua UBND phường (nơi hoạt ñộng giữ xe hai bánh) 
- ðối với cá nhân thì chủ hộ kinh doanh dịch vụ cá thể phải ký cam kết và thông qua UBND 
phường (nơi hoạt ñộng giữ xe hai bánh). 
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10. Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè ñể 1 làn xe tự quản (không 

thu tiền): 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin gia hạn cấp phép sử dụng lề ñường. 

+ Giấy phép bản chính ñã cấp 

+ Bản cam kết (nếu là hộ cá thể phải thông qua UBND phường) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương 

huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí khai thác ñất công; Mức thu 12.000ñ/1m2/tháng  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị gia hạn giấy phép sử dụng lề ñường 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn quản lý ñường ñô thị; 

* Quyết ñịnh số 964/Qð-UB-QLðT ngày 24 tháng 12 năm 1991 của UBND 

thành phố về ñiều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác ñất công, chợ, ñường phố, bến 

bãi, cảng…; 

* Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng 

ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin ñược Ủy ban nhân dân quận (huyện) …. cấp giấy phép sử dụng vỉa hè số …… 

với thời gian sử dụng từ ngày………………..…..ñến ngày .........................................  

Tại ñịa chỉ: ......................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..mét x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Nay nhu cầu…………….., tôi (hoặc tên tổ chức) ñề nghị Ủy ban nhân dân quận 

(huyện) ………cho phép tôi ñược gia hạn giấy phép trên ñến ngày ………………… 

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

ðính kèm hồ sơ gồm: Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

- 

 

 

PHỤ LỤC 4 
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11. Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè ñể kinh doanh dịch vụ giữ xe 2 

bánh:  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

 * Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời.  

+ Bản cam kết (nếu là hộ cá thể phải thông qua UBND phường) 

+ Bản photo Chứng minh nhân dân của người ñứng tên giấy phép  

+ Bản vẽ vị trí mặt bằng ñề nghị cấp giấy phép của cá nhân tổ chức có nhu cầu 

sử dụng tạm thời một phần vỉa hè 

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có  
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép  

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí khai thác ñất công; Mức thu 12.000 ñ/m2/tháng  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị sử dụng vỉa hè  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn quản lý ñường ñô thị; 

* Quyết ñịnh số 964/Qð-UB-QLðT ngày 24 tháng 12 năm 1991 của UBND 

thành phố về ñiều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác ñất công, chợ, ñường phố, bến 

bãi, cảng…; 

* Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng 

ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin sử dụng vỉa hè trước, sau hoặc bên hông nhà số: ....................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..m x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Thời gian sử dụng: ………..……. tháng, từ ngày ……..…… ñến ngày …………….. 

Mục ñích sử dụng: .........................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

 Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

 

 

PHỤ LỤC 1 



4
4

C
Ô

N
G

 B
Á

O
S

ố
 1

0
6
 +

 1
0
7
 - 1

5
 - 8

 - 2
0
0
9

L
 =

  …
…

 (m
) 

 
MẪU BẢN VẼ XIN PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

(ðịa chỉ công trình: ……………………………………………………………………..) 

ðƯỜNG A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG C        HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GHI CHÚ: 

        Vị trí xin phép sử dụng: 

   Diện tích: L(m) x B(m) = S(m2) 

        B = ……. (m) 

 
 
Nhà số 125 

 

 

Nhà số 123 
 

 

 

Nhà số 121 
 

 
 

Nhà số 119 
 

PHỤ LỤC 2 
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12. Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè ñể kinh doanh dịch vụ giữ xe 

2 bánh  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin gia hạn cấp phép sử dụng lề ñường.  

+ Giấy phép bản chính ñã cấp  

+ Pho to giấy ñăng ký kinh doanh dịch vụ giữ xe  

+ Pho to biên lai thu thuế tháng cuối 

+ Bản cam kết (nếu là hộ cá thể phải thông qua UBND phường) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có  
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương 

huyện.   

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép  

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí khai thác ñất công; mức thu 12.000 ñ/m2/tháng  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị gia hạn giấy phép sử dụng lề ñường 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn quản lý ñường ñô thị; 

* Quyết ñịnh số 964/Qð-UB-QLðT ngày 24 tháng 12 năm 1991 của UBND 

thành phố về ñiều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác ñất công, chợ, ñường phố, bến 

bãi, cảng…; 

* Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng 

ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin ñược Ủy ban nhân dân quận (huyện) …. cấp giấy phép sử dụng vỉa hè số …… 

với thời gian sử dụng từ ngày………………..…..ñến ngày .........................................  

Tại ñịa chỉ: ......................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..mét x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Nay nhu cầu…………….., tôi (hoặc tên tổ chức) ñề nghị Ủy ban nhân dân quận 

(huyện) ………cho phép tôi ñược gia hạn giấy phép trên ñến ngày ………………… 

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

ðính kèm hồ sơ gồm: Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

- 

 

 

 

PHỤ LỤC 4 
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13. Thủ tục Cấp giấy phép tạm sử dụng lề ñường ñô thị ngoài mục ñích giao 

thông: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. 

+ Bản vẽ vị trí mặt bằng ñề nghị cấp giấy phép của cá nhân, tổ chức có nhu cầu 

sử dụng tạm thời một phần vỉa hè (có xác nhận của UBND xã, thị trấn). 

+ Giấy phép xây dựng (photo) 

+ Bản vẽ xây dựng (photo) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương 

huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép  

- Lệ phí (nếu có): không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị sử dụng vỉa hè  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn quản lý ñường ñô thị; 

* Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng 

ñường vỉa hè trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỈA HÈ 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận (huyện) …… 

 

 

Tôi tên là: (hoặc tên tổ chức)..........................................................................................  

ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

CMND số (ñối với cá nhân): do …… (nơi cấp) ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. 

ðiện thoại số: .................................................................................................................  

Xin sử dụng vỉa hè trước, sau hoặc bên hông nhà số: ....................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Lề ñường hiện hữu: chiều dài (phần lề) ..….m x chiều rộng ……. m = ..……m2 

Kích thước xin sử dụng: chiều dài (phần lề) …..m x chiều rộng (chiều ngang nhà) 

…… m = …...m2 

Thời gian sử dụng: ………..……. tháng, từ ngày ……..…… ñến ngày …………….. 

Mục ñích sử dụng: .........................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

(phần cam kết của cá nhân, ñơn vị xin sử dụng) ...........................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 Ngày ….. tháng …… năm 200… 

 (ký tên) 

  

 Họ tên (hoặc tổ chức ñóng dấu) 

 

 

PHỤ LỤC 1 



S
ố
 1
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 1
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  …
…

 (m
) 

 
MẪU BẢN VẼ XIN PHÉP SỬ DỤNG VỈA HÈ 

(ðịa chỉ công trình: ……………………………………………………………………..) 

ðƯỜNG A 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG C        HƯỚNG ðI ðẾN ðƯỜNG B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GHI CHÚ: 

        Vị trí xin phép sử dụng: 

   Diện tích: L(m) x B(m) = S(m2) 

        B = ……. (m) 

 
 
Nhà số 125 

 

 

Nhà số 123 
 

 

 

Nhà số 121 
 

 
 

Nhà số 119 
 

PHỤ LỤC 2 
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14. Thủ tục Cấp giấy phép ñào ñường vỉa hè 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin cấp phép có xác nhận của UBND phường (ñối với cá nhân) hoặc văn 

bản xin phép ñào ñường (ñối với tổ chức) 

+ Bản vẽ mô tả, thể hiện mặt bằng, vị trí ñào, kích thước ñào, kết cấu tái lập. 

+ Bảng tiến ñộ thi công, biện pháp thi công. 

• ðối với công trình trên 30m thì phải có thêm phương án thi công. 

• Các trường hợp ñào trên lề ñường ñể lắp ñặt ống cấp thoát nước sinh hoạt, lắp 

ñặt cáp mắc ñiện hạ thế ngầm cho khách hang có chiều dài rảnh ñào nhỏ hơn 30m thỉ 

chỉ cần lập bảng tiến ñộ thi công: không cần phương án thi công và biện pháp thi 

công. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Cá nhân, tổ chức.  
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Trưởng phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương huyện. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương 

huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép  

- Lệ phí (nếu có): không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp phép ñào ñường 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Thuộc danh sách các tuyến ñường do quận quản lý (Quyết ñịnh số 197/Qð-

SGTCC ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Sở Giao thông công chính về việc phân cấp 

quản 1ý các công trình ñường bộ trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh). 

* Không thuộc danh sách các tuyến ñường do khu quản lý (Quyết ñịnh số 

205/Qð-SGTCC ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Sở Giao thông công chính về việc 

phân cấp quản lý các công trình ñường bộ trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho 

các Khu quản lý Giao thông ðô thị trực thuộc Sở Giao thông công chính). 

* Không thuộc danh sách các tuyến ñường, ñoạn ñường cấm ñào của thành phố 

(Danh sách các tuyến ñường, ñoạn ñường cấm ñào do Sở Giao thông công chính quy 

ñịnh theo từng năm) 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 145/2002/Qð-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành Quy ñịnh về ñào ñường và tái lập mặt ñường khi xây 

lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

* Quyết ñịnh số 60/2004/Qð-UB ngày 17/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về ñiều chỉnh bổ sung “Quy ñịnh về ñường và tái lập mặt ñường khi xây lắp các 

công trình hạ tầng kỹ thuật trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 145/2002/Qð-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

* Quyết ñịnh số 47/2005/Qð-UB ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung Quy ñịnh về ñào ñường và tái lập mặt ñường khi 
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xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành 

kèm theo Quyết ñịnh số 145/2002/Qð-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quyết ñịnh 

số 60/2004/Qð-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP PHÉP ðÀO ðƯỜNG 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận……….…… 
 

1. Tên chủ ñầu tư:   
- ðịa chỉ liên hệ: số nhà: ……. ñường ………………... phường …….quận………. 
- ðiện thoại: .........................................  
2. Nội dung ñề nghị cấp phép ñào ñường: 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 145/2002/Qð-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quyết ñịnh 
số 47/2005/Qð-UB ngày 24/3/2005 của UBND thành phố về việc tái lập mặt ñường 
khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 352/Qð-SGTCC ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Sở Giao 
thông công chính về việc phân cấp quản lý một số công trình ñường bộ trên ñịa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh, 
ðề nghị Ủy ban nhân dân quận …………. cấp phép ñào ñường ñể thi công công trình 
………………………………..……… với khối lượng như sau: 
 

STT 
Tên 

ñường 
Lòng ñường 

(hẻm) 
Lề ñường 

(hẻm) 
Kết cấu 

  
Dài 
(m) 

Rộng 
(m) 

Dài 
(m) 

Rộng 
(m) 

B.Tông
Nhựa 
nóng 

B.Tông
xi 

măng 

BTXM 
Sỏi rửa 

Lề 
gạch  
khía 

Khác 

1           

2           

3           

Ghi chú: 

 

 
- Thời gian thi công: ………….. ngày. 
 
3. Cam kết: 
- Tôi cam kết thi công, tái lập mặt bằng theo ñúng kết cấu trong hồ sơ thiết kế tái 

lập mặt ñường hoặc kết cấu ñịnh hình ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
145/2002/Qð-UB của UBND thành phố (nếu không có hồ sơ thiết kế tái lập riêng) 
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- Chấp hành ñúng và ñầy ñủ quy ñịnh về ñào ñường và tái lập mặt ñường khi thi 
công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành kèm theo Qð số 145/2002/Qð-UB và 47/2005/Qð-UB của UBND TP. 

- Bảo vệ nguyên trạng các hệ thống biển báo giao thông bao gồm: cọc tiêu, biển 
báo hiệu và vạch sơn ñường. 

- Cam kết tự di dời công trình ngầm và chịu mọi phí tổn ñể phục vụ nâng cấp 
mở rộng ñường trong tương lai khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền. 

 
 Quận       , ngày ….. tháng …… năm 200… 
 Người làm ñơn 
 (Ký ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
Xác nhận của UBND phường: 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................  

  
 Ngày …… tháng …… năm 200… 
 TM. UBND PHƯỜNG ……… 
 CHỦ TỊCH 
 (Ký tên - ñóng dấu) 
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15. Thủ tục Gia hạn cấp phép ñào ñường 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin gia hạn cấp phép ñào ñường. 

+ Giấy phép ñã cấp 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Trưởng phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương huyện. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận; Phòng Công Thương 

huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - 

huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có  
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- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép  

- Lệ phí (nếu có): không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 145/2002/Qð-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành Quy ñịnh về ñào ñường và tái lập mặt ñường khi xây 

lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

* Quyết ñịnh số 60/2004/Qð-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về ñiều chỉnh bổ sung “Quy ñịnh về ñường và tái lập mặt 

ñường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh” ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 145/2002/Qð-UB ngày 09 tháng 12 năm 

2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Quyết ñịnh số 47/2005/Qð-UB ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung Quy ñịnh về ñào ñường và tái lập mặt ñường khi 

xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành 

kèm theo Quyết ñịnh số 145/2002/Qð-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quyết ñịnh 

số 60/2004/Qð-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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16. Thủ tục Thỏa thuận ñấu nối cống thoát nước: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý ñô thị quận, số 1 ñường Lê Thị Riêng, 

phường Thới An, quận 12, TP. Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

Nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản ñể người 

nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Quản lý ñô thị quận, số 1 ñường Lê 

Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP. Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính từ thứ 

hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

 * Thành phần hồ sơ:  

 + ðơn xin cấp phép ñấu nối cống thoát nước có xác nhận của UBND phường 

(ñối với cá nhân) hoặc văn bản xin phép ñấu nối cống thoát nước (ñối với tổ chức) 

+ Bản vẽ mô tả, thể hiện mặt bằng, vị trí ñấu nối, thiết kế ñấu nối, kích thước 

ñào ñường, kết cấu tái lập. 

+ Bảng tiến ñộ thi công, biện pháp thi công. 

 * Số lượng hồ sơ: 02 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

 * Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý ñô thị quận.  
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép  

- Lệ phí (nếu có): không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Thuộc danh sách các tuyến ñường do quận quản lý (Quyết ñịnh số 197/Qð-

SGTCC ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Sở Giao thông - công chính về việc phân 

cấp quản 1ý các công trình ñường bộ trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh). 

* Không thuộc danh sách các tuyến ñường do khu quản lý (Quyết ñịnh số 

205/Qð-SGTCC ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Sở Giao thông - công chính về việc 

phân cấp quản lý các công trình ñường bộ trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho 

các Khu quản lý Giao thông ðô thị trực thuộc Sở Giao thông - công chính). 

* Không thuộc danh sách các tuyến ñường, ñoạn ñường cấm ñào của thành phố 

(Danh sách các tuyến ñường, ñoạn ñường cấm ñào do Sở Giao thông - công chính 

quy ñịnh theo từng năm). 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 47/2005/Qð-UB ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung Quy ñịnh về ñào ñường và tái lập mặt ñường khi 

xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành 

kèm theo Quyết ñịnh số 145/2002/Qð-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quyết ñịnh 

số 60/2004/Qð-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

* Quyết ñịnh số 197/Qð-SGTCC ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Sở Giao 

thông công chính về việc phân cấp quản 1ý các công trình ñường bộ trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. 

* Quyết ñịnh số 205/Qð-SGTCC ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Sở Giao 

thông - công chính về việc phân cấp quản lý các công trình ñường bộ trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh cho các Khu Quản lý Giao thông ðô thị trực thuộc Sở Giao 

thông - công chính. 

* Hướng dẫn số TT-7-11 ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Khu quản lý giao thông 

ñường thủy số 1 thủ tục cấp phép ñấu nối cống thoát nước. 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC  
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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VII. Lĩnh vực Phát triển nông thôn: 

1. Di dân ở nơi ñi: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy ñịnh và nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn. 

* Bước 2: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, ñường Lương 

Văn Nho, khu phố Giồng Ao, huyện Cần Giờ tiếp nhận hồ sơ và danh sách do Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn chuyển ñến (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

• Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

• Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời. 

* Bước 3: Nhận thông báo và ký nhận kinh phí hỗ trợ di dân tại Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:   

+ ðơn tự nguyện di dân ñến vùng dự án bản sao chứng minh nhân dân, bản sao 

hộ khẩu (hoặc KT3) 

 + Danh sách trích ngang các hộ di dân ñến vùng dự án (Mẫu 4DD). 

+ Quyết ñịnh duyệt danh sách trợ cấp di dời dân. 

 * Số lượng hồ sơ: 03 bộ  

- Thời hạn giải quyết: Theo Dự án di dời dân (Kế hoạch ñược duyệt phân bổ 

hàng năm) 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

 * Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

 * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Phát triển nông thôn thành phố, Phòng 

Lao ñộng -Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý 

Dự án huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nơi có dân di dân.  

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn tự nguyện di dân ñến vùng dự án (Mẫu 3/DD). 

* Danh sách trích ngang các hộ di dân ñến vùng dự án  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Hộ gia ñình có hộ khẩu riêng, ñã ñăng ký hộ khẩu thường trú mà hiện nay có 

nhà ở thuộc khu vực ven biển có nguy cơ xói lở ngập nước. 

* Thực sự có nhu cầu xin di dời về khu quy hoạch khu dân cư mới. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 190/2003/Qð-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai ñoạn 2003 - 

2010. 

* Quyết ñịnh số 193/2006/Qð-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, ñặc biệt 

khó khăn, biên giới, hải ñảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng 

hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng ñặc dụng giai ñoạn 2006 - 2010 và ñịnh hướng 

ñến năm 2015. 

* Quyết ñịnh số 78/2008/Qð-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết 

ñịnh số 193/2006/Qð-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 

* Quyết ñịnh số 12/2005/Qð-BNN ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình di dân thực hiện quy 

hoạch, bố trí dân cư ñến năm 2010. 

* Thông tư liên tịch số 09/2004/TTLT-BNN-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2004 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện 

chế ñộ hỗ trợ di dân theo Quyết ñịnh số 190/2003/Qð-TTg ngày 16 tháng 9 năm 
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2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân 

cư giai ñoạn 2003 - 2010. 

* Công văn số 297/HTX-QHDC ngày 05 tháng 7 năm 2006 của Cục Hợp tác xã 

và phát triển nông thôn về việc Biểu mẫu quy trình di dân tại thành phố Hồ Chí Minh. 

* Thông báo số 119/TB-UB ngày 25 tháng 9 năm 2000 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cần Giờ về việc quy ñịnh ñiều kiện, quy trình, tiêu chuẩn xét chọn ñối tượng 

hưởng chế ñộ trợ cấp di dời dân vùng ven biển, ven sông và vùng trũng thấp của 

huyện. 
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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 3DD 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành theo Qð số …/2005/Qð-BNN 
  ngày    tháng   năm 2005) 

 

 

ðƠN TỰ NGUYỆN DI DÂN (*) 
 

Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân xã ………………………………. 

 - Phòng Nông nghiệp - PTNT (hoặc ñơn vị ñược giao thực hiện công tác di dân) 
………………………………. 

 - Chủ dự án ………………………………………… 

 

 
Họ và tên chủ hộ: ……………………….….Dân tộc …………Tôn giáo………… 

Sinh ngày ……………..….. tháng ……..….………..năm ……………………….. 

Nguyên quán: ............................................................................................................  

Nơi ở hiện nay: ..........................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................  

ðối tượng di dân: ......................................................................................................  

Số người ñi trong hộ có: ………..…………. khẩu ………….……...lao ñộng 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ðI TRONG HỘ 
 

Năm sinh 
TT Họ và tên 

Nam Nữ 

Quan 
hệ với 
chủ hộ 

Trình 
ñộ văn 

hóa 

Nghề 
nghiệp 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Số chứng 
minh nhân 

dân 

          

          

          

          

          

          

          

Tôi tự nguyện làm ñơn này xin ñến ñịnh cư ở vùng dự án (hoặc vào xã nhận dân xen ghép): 
............................................................................................................................................  

ðợt ……………….ngày ……….…tháng ……………năm ……………… 
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Nếu ñược nhận tôi xin cam kết: 

- Thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ và quyền công dân theo luật ñịnh. 

- An tâm xây dựng cuộc sống lâu dài ở vùng dự án (hoặc ở xã nhận dân xen ghép) 

Trường hợp tự ý bỏ về hoặc ñi nơi khác, phải bồi hoàn các khoản tiền Nhà nước hỗ 
trợ (nếu có) và bị thu hồi không ñền bù diện tích ñất, rừng ñược giao. 

……….,ngày………tháng ……..năm 200… 
CHỨNG NHẬN CỦA UBND XÃ  Chủ hộ làm ñơn 
   (Họ tên, chức vụ, ký, ñóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 
 

Ủy ban nhân dân huyện (thị xã): ............................................................................  

Xét ñơn của ông (bà) là chủ hộ có ………………khẩu, ………………lao ñộng  

thuộc ñối tượng di dân ………….ñến vùng dự án (hoặc ở xã nhận dân xen 
ghép)……………………….  

và chấp thuận chi gia ñình di chuyển vào ñợt …. ngày ….tháng …… năm 200.. 

 ………, ngày …….tháng ………….năm 20……. 
 TM.UBND huyện (thị xã) 
 Chủ tịch 
 (Ký tên và ñóng dấu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Áp dụng cho các ñối tượng di dân 

  



S
ố
 1
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 1
0
7
 - 1
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9
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O
6
7

Cơ quan QL cấp trên: ………………… 
Tên Cơ quan CN di dân: ……………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------- 

Mẫu số 4DD 
((Ban hành theo Qð số …/2005/Qð-BNN 

ngày   tháng   năm 2005) 

 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC HỘ DI DÂN (*) ………………… 

Theo chương trình: ……………………………… 
ðối tượng di dân: ……………………………….. 

Nơi ñi: ………………………., huyện …………………… 
……………………………….tỉnh ……………………….. 
 

Nơi ñến …………..thôn (bản) ……………xã …………… 
huyện ………………………..…….tỉnh …………………. 

 
Số thứ tự Năm sinh Chính trị TT 

hộ Hộ Khẩu Lð 
Họ và tên 

Nam Nữ 
Quan hệ 

với chủ hộ 
Trình ñộ 
văn hóa 

Nghề 
nghiệp 

Dân 
tộc ðảng ðoàn 

Ghi chú (số 
CMND) 

              
              
              
              

 
Xác nhận 

……..hộ, …………khẩu ………… 
lao ñộng, ñủ ñiều kiện ñể di dân ñến 
vùng dự án 
Ngày …….tháng ………năm 20…. 

Cơ quan chuyên ngành di dân 
Thủ trưởng 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Chứng nhận 
……..hộ, …………khẩu ………có hộ khẩu 
thường trú tại ñịa phương ñược bố trí ñến 
vùng dự án 

Ngày …….tháng ………năm 20…. 
(*) TM Công an huyện (thị xã) 

Trưởng công an huyện 
(Ký tên và ñóng dấu) 

Duyệt 
……..hộ, ………khẩu ………… lao ñộng 
của xã ……………………………….. 
ñược bố trí ñến vùng dự án thuộc xã …….. 
huyện ……..tỉnh……... 

Ngày …….tháng ………năm 20…. 
TM UBND huyện (thị xã) 

Chủ tịch 
(Ký tên và ñóng dấu) 

 
 

Ghi chú: (*) Ghi rõ ñến vùng dự án (hoặc ñến xã nhận dân xen ghép) 
- Trường hợp di dân trong vùng dự án thì thay xác nhận của Trưởng CA huyện (thị xã) bằng xác nhận của Chủ tịch UBND xã 
- Trường hợp di dân ra khỏi rừng phải có xác nhận của Cơ quan quản lý rừng. 
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2. Tiếp nhận hộ di dân 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và kiểm tra danh 

sách trích ngang các hộ di dân theo từng ñối tượng. 

* Bước 2: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện ðường Lương Văn 

Nho, khu phố Giồng Ao, huyện Cần Giờ tiếp nhận hồ sơ và danh sách do Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn chuyển ñến (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần). 

* Bước 3: Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết ñịnh tiếp nhận hộ di dân ñến 

vùng dự án và giải quyết chính sách hỗ trợ ñầu ñến cho các hộ di dân thực ñến vùng 

dự án theo quy ñịnh hiện hành. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Quyết ñịnh tiếp nhận hộ di dân ñến vùng dự án (Mẫu 8DD). 

+ Danh sách các hộ di dân trong vùng dự án ñược hưởng chính sách hỗ trợ di 

dân theo quy ñịnh hiện hành  

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Theo Dự án di dời dân (Kế hoạch ñược duyệt phân bổ 

hàng năm) 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.     

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Phát triển nông thôn thành phố, Phòng 

Lao ñộng Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý 

dự án huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 
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- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Quyết ñịnh tiếp nhận hộ di dân ñến vùng dự án  

* Danh sách các hộ di dân trong vùng dự án ñược hưởng chính sách hỗ trợ di 

dân theo quy ñịnh hiện hành (Mẫu 11DD). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Hộ gia ñình có hộ khẩu riêng, ñã ñăng ký hộ khẩu thường trú mà hiện nay có 

nhà ở thuộc khu vực ven biển có nguy cơ xói lở ngập nước. 

* Thực sự có nhu cầu xin di dời về khu quy hoạch khu dân cư mới. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 190/2003/Qð-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai ñoạn 2003 - 

2010. 

* Quyết ñịnh 193/2006/Qð-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, ñặc biệt 

khó khăn, biên giới, hải ñảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng 

hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng ñặc dụng giai ñoạn 2006 - 2010 và ñịnh hướng 

ñến năm 2015. 

* Quyết ñịnh số 78/2008/Qð-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết 

ñịnh số 193/2006/Qð-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 

* Quyết ñịnh số 12/2005/Qð-BNN ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình di dân thực hiện quy 

hoạch, bố trí dân cư ñến năm 2010. 

* Thông tư liên tịch số 09/2004/TTLT-BNN-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2004 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện 

chế ñộ hỗ trợ di dân theo Quyết ñịnh số 190/2003/Qð-TTg ngày 16 tháng 9 năm 

2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân 

cư giai ñoạn 2003 - 2010. 

* Công văn số 297/HTX-QHDC ngày 05 tháng 7 năm 2006 của Cục Hợp tác xã 

và phát triển nông thôn về việc Biểu mẫu quy trình di dân tại thành phố Hồ Chí Minh. 
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* Thông báo số 119/TB-UB ngày 25 tháng 9 năm 2000 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cần Giờ về việc quy ñịnh ñiều kiện, quy trình, tiêu chuẩn xét chọn ñối tượng 

hưởng chế ñộ trợ cấp di dời dân vùng ven biển, ven sông và vùng trũng thấp của 

huyện. 
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UBND HUYỆN (THỊ XÃ) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Mẫu số 8DD 
                                                                ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành theo Qð số…/2005/Qð-BNN  
         Số:        /Qð-UB                                                                                            ngày   tháng   năm 2005) 
 

…………., ngày ……….tháng ………..năm 200…… 

 

QUYẾT ðỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THỊ XÃ) 

Về việc tiếp nhận hộ di dân ñến vùng dự án 

--------------------------- 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THỊ XÃ) 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

- Căn cứ Quyết ñịnh (Thông báo) số ….ngày ….tháng ….năm ….của UBND 

tỉnh …….về kế hoạch di dân năm 20…; 

- Căn cứ Quyết ñịnh phê duyệt dự án (tên dự án) ………………….. số …..ngày 

………tháng ……năm 20….. và tiến ñộ thực hiện dự án ñã ñược xác ñịnh trong biên 

bản thẩm tra ñịa bàn ngày ……….tháng ……….năm 20….; 

- Căn cứ Quyết ñịnh di dân số ………ngày ……….tháng …..năm 20….của 

UBND huyện ………tỉnh ……….; 

- Căn cứ Hợp ñồng giao nhận hộ di dân số ……….ngày ………tháng …….năm 

20……giữa ………………………………………………….; 

- Xét ñề nghị của ông Trưởng Phòng NN-PTNT (hoặc ñơn vị ñược giao thực 

hiện công tác di dân) huyện (thị xã), chủ dự án và ñơn tự nguyện di dân của các hộ, 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1: Nay tiếp nhận ……..hộ, ………khẩu ………lao ñộng (có danh sách 

ñính kèm) là ñối tượng di dân …………………………………………………thuộc 

xã ……..……….. huyện ………...…….tỉnh ……………….…ñến ñịnh cư tại thôn 

(bản) …………xã ……….. huyện ……………tỉnh. 

ðiều 2: Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký 

ðiều 3: Các ông Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc ñơn vị ñược giao 

thực hiện công tác di dân), Trưởng Công an huyện (thị xã), UBND xã, Chủ dự án và 

các hộ di dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành. 

 
Nơi nhận:  TM. UBND HUYỆN (THỊ XÃ) 
- Như ðiều 3;  Chủ tịch 
- UBND tỉnh;  (Ký tên, ñóng dấu) 
- Sở NN-PTNT; 
- Cơ quan CN di dân; 
- Lưu.  
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Cơ quan quản lý cấp trên         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Mẫu số 11DD 
Cơ quan chuyên ngành di dân                   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành theo Qð số…/2005/Qð-BNN  

                                                                                         ngày   tháng   năm 2005) 

 

…………., ngày ……….tháng ………..năm 200…… 

 

DANH SÁCH CÁC HỘ DI DÂN TRONG VÙNG DỰ ÁN 

ðược hưởng chính sách hỗ trợ di dân theo quy ñịnh hiện hành 

 

Thuộc dự án: ..........................................................................................................  

xã …………..huyện …………………tỉnh ...........................................................  

ðối tượng: ..............................................................................................................  

 

TT Họ và tên chủ hộ 
Số khẩu 
trong hộ 

Tổng số tiền 
ñược hỗ trợ 
(triệu ñồng) 

Số chứng 
minh nhân 

dân 

Ký nhận 
ghi rõ họ tên 

      

      

      

      

      

      

   
 Xác nhận của  Chủ dự án  Người cấp tiền  Xác nhận của 
ñại diện chủ hộ di dân    UBND xã 
(Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký tên và ñóng dấu)  (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký tên và ñóng dấu) 

 

 

  

 
Cơ quan chuyên ngành về di dân 

Thủ trưởng 
(Ký tên và ñóng dấu) 
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3. Xác nhận ñơn ñi hồi hương hoặc ñi kinh tế mới:  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cá nhân viết ñơn nêu rõ ñịa chỉ nơi ở trước khi ñi; thời ñiểm ñi hồi 

hương hoặc kinh tế mới và ñề nghị xác nhận cho gia ñình, cá nhân có ñi hồi hương 

hoặc kinh tế mới sau ngày 30 tháng 4 năm 1975; 

* Bước 2: Nộp và nhận kết quả tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận, số 155 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận (trong giờ hành chính từ 

thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:   

+ ðơn xin xác nhận ñi hồi hương hoặc ñi kinh tế mới  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:      

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận trên ñơn 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Luật Cư trú năm 2006 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 
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VIII. Lĩnh vực Nông nghiệp:  

1. Cấp Giấy phép chăn nuôi gia cầm: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh tại Thông tư số 05/2008/TT-

BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng 
dẫn ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi trường và cam kết bảo vệ 

môi trường  

* Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện Cần Giờ ñường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, 

huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn một lần ñể người ñến nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời 

* Bước 3: Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ nhận kết quả giải quyết tại Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giờ, ñường Lương Văn Nho, Khu 

phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai 
ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:   

+ ðơn ñăng ký chăn nuôi gia cầm ( theo mẫu) 

+ Giấy thẩm ñịnh của các cơ quan Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Trạm thú y, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có hồ sơ 

+ Công văn trả lời Chi cục thú y  

+ Giấy cam kết tháo dỡ không bồi thường  

+ Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án theo mẫu quy ñịnh (01 bản) 

+ Bản vẽ quy mô chuồng trại 

+ Công văn chấp thuận của Ủy ban nhân dân xã 

+ Bản báo cáo ñầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất -  

kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương của dự án (01 bản). 
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* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 20  ngày làm việc kể từ ngày nhận ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ.  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có     

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm thú y, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Lệ phí (nếu có): không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Mẫu ñơn ñăng ký chăn nuôi gia cầm 

+ Cấu trúc và yêu cầu của bản cam kết bảo vệ môi trường 

+ Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; 

* Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

việc Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

* Nghị ñịnh số 21/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 08 

năm 2006 của Chính phủ về việc Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

* Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác 

ñộng môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ðƠN ðĂNG KÝ CHĂN NUÔI GIA CẦM 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………… 

 
Tên chủ hộ/CSCN: ...............................  ðiện thoại: ........................................  
ðịa chỉ: ...............................................................................................................  
Họ tên người chịu trách nhiệm tổ chức chăn nuôi: .......................................  
ðịa chỉ: ...............................................................................................................  
Số lao ñộng trong chăn nuôi gia cầm: ………..người (thuê mướn: ………… 

người, trong gia ñình ……….. người) 
ðăng ký chăn nuôi: 
+ Loại gia cầm: ………………..dự kiến nuôi: ………………..con/ñợt; 
Giống: ………………………………..nguồn gốc: ……………………………… 
+ Loại gia cầm: ………………..dự kiến nuôi: ………………..con/ñợt; 
Giống: ………………………………..nguồn gốc: ……………………………… 
+ Loại gia cầm: ………………..dự kiến nuôi: ………………..con/ñợt; 
Giống: ………………………………..nguồn gốc: ……………………………… 

Tôi ………………………….chủ hộ /CSCH (người chịu trách nhiệm tổ chức 
chăn nuôi) cam kết trong quá trình chăn nuôi gia cầm: 

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh pháp luật. 

2. Chấp hành sự kiểm tra, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh và lấy mẫu xét 
nghiệm của cơ quan thú y, khai báo với Trạm Thú y ñịa phương khi nhập và xuất gia cầm. 

3. Chấp hành tiêm phòng bệnh cúm gia cầm và các bệnh khác theo quy ñịnh và 
giám sát của cơ quan thú y. 

4. Xử lý phân, chất thải, chất ñộn chuồng, nước thải …hợp vệ sinh trước khi 
ñưa ra khỏi nơi chăn nuôi. 

5. Khai báo với cơ quan thú y, chính quyền ñịa phương trong thời gian nhanh 
nhất khi phát hiện có dịch bệnh và cam kết xử lý theo quy ñịnh không bán chạy, giết 
mổ hoặc vứt xác chết ra môi trường chung quanh. 

6. Tôi cam kết không yêu cầu hỗ trợ thiệt hại của Nhà nước trong các trường 
hợp: phải ngưng nuôi gia cầm theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân hoặc Ban Chỉ ñạo 
Phòng chống dịch gia súc, gia cầm thành phố Hồ Chí Minh; trường hợp xảy ra dịch 
bệnh trên ñàn gia cầm hoặc rủi ro khác. 

 
 

Xác nhận của UBND xã 

………, ngày…….tháng …….năm 20.. 

NGƯỜI LÀM ðƠN 
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PHỤ LỤC 28 
CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 
(Ban hành kèm Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn về ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng 

môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) 

 
I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1 Tên dự án: (ðúng như tên trong báo cáo ñiều chỉnh ñầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật ñiều chỉnh/phương án sản xuất - kinh doanh ñiều chỉnh hoặc tài liệu tương ñương của 
Dự án) 

1.2 Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: ……………………………… 
1.3 ðịa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: ……………… 

1.4 Người ñứng ñầu cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: ………………… 
1.5 Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: (số ñiện thoại, số 

fax, E-mail) ………………………………………………………….…… 
II. ðỊA ðIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

Chỉ mô tả lại ñịa ñiểm thực hiện Dự án theo quy ñịnh như ñối với bản cam kết bảo vệ 
môi trường trước ñó của Dự án khi có sự thay ñổi của các ñối tượng tự nhiên, các ñối tượng 
về kinh tế - xã hội và các ñối tượng khác xung quanh khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực 
tiếp của Dự án, kèm theo sơ ñồ vị trí ñịa lý thể hiện các ñối tượng này, có chú giải rõ ràng. 

Chỉ rõ ñâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng ñối với các nguồn này. 

III. NHỮNG THAY ðỔI VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN: 

3.1 Những thay ñổi về quy mô/công suất sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy 
móc của dự án ñiều chỉnh kèm theo tình trạng của chúng. 

3.2 Những thay ñổi về nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất ñược 
tính theo ngày, tháng hoặc năm và phương thức cung cấp; nhu cầu và nguồn cung cấp ñiện, 
nước cho sản xuất. 

IV. THAY ðỔI VỀ CÁC TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM 
THIỂU TÁC ðỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN (cho ñến thời ñiểm lập bản cam kết bảo vệ 
môi trường bổ sung) 

V. THAY ðỔI VỀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN (cho ñến thời ñiểm lập bản cam kết bảo vệ môi 
trường bổ sung) 

VI. THAY ðỔI KHÁC 

VII. CAM KẾT THỰC HIỆN 
Cam kết về thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác ñộng tiêu cực khác 

nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung; cam kết xử lý ñạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo 
quy ñịnh hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Chủ dự án 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, ñóng dấu) 
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Phụ lục 25 
MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA 

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về ñánh giá môi trường chiến lược, 
ñánh giá tác ñộng môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa 

 

AAA …(tên cơ quan chủ quan/phê duyệt dự án) … AAA 

BBB… (tên cơ quan chủ dự án) …BBB 

 

 

 

 

BẢN CAM KẾT  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

DỰ ÁN ……………………………………………….. 

   ………………………………………………… 

 

 

 

 
CƠ QUAN/doanh nghiệp 

CHỦ DỰ ÁN (*) 
(Thủ trưởng cơ quan ký,  

ghi họ tên, ñóng dấu) 

CƠ QUAN TƯ VẤN (*) 
LẬP BẢN CAM KẾT 

(nếu có) 
(Thủ trưởng cơ quan ký,  

ghi họ tên, ñóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

(ðịa danh), tháng …. năm 200… 



80 CÔNG BÁO Số 106 + 107 - 15 - 8 - 2009

Phụ lục 26 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ðĂNG KÝ 
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006  
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về ñánh giá môi trường chiến lược, 

ñánh giá tác ñộng môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) 

………….(1)…………….. 
Số: ……………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 (ðịa danh), ngày …..tháng …..năm 20… 

 
GIẤY XÁC NHẬN ðĂNG KÝ 

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
của Dự án: …………..(2)………………………. 

………………………(3)………………………… 
 

 
XÁC NHẬN 

 
ðiều 1. Ngày ………tháng ………năm ……. Chủ dự án là …….(4)……… ñã 

có văn bản số …….ngày …..tháng ……..năm ……..ñăng ký bản cam kết bảo vệ môi 
trường của Dự án ………..(2)……………. 

ðiều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện ñúng và ñầy ñủ những nội dung về 
bảo vệ môi trường nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường. 

ðiều 3. Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án là cơ sở ñể các cơ quan quản 
lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ 
môi trường của Dự án. 

ðiều 4. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ dự án 
- 
- Lưu 

TM ………..(5)……….. 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, ñóng dấu) 

 
 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền xác nhận; 

(2) Tên ñầy ñủ của dự án; 

(3) Thủ trưởng hoặc người ñứng ñầu cơ quan có thẩm quyền xác nhận; 

(4) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 

(5) Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
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2. Cấp Giấy phép chăn nuôi heo, heo rừng lai, nhím, thỏ: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh tại Thông tư số 05/2008/TT-

BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng 

dẫn ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi trường và cam kết bảo 

vệ môi trường  

* Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Cần Giờ ñường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, 

huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn một lần ñể người ñến nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời; 

* Bước 3: Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ nhận kết quả giải quyết tại Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cần Giờ, ñường Lương Văn Nho, Khu 

phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai 

ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:   

+ ðơn ñăng ký chăn nuôi heo, heo rừng lai, nhím, thỏ;  

+ Giấy thẩm ñịnh của các cơ quan Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có hồ sơ; 

+ Giấy cam kết tháo dỡ không bồi thường;  

+ Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án theo mẫu quy ñịnh (01 bản); 

+ Bản vẽ quy mô chuồng trại; 

+ Công văn chấp thuận của Ủy ban nhân dân xã; 

+ Bản báo cáo ñầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất -  

kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương của dự án (01 bản);  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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- Thời hạn giải quyết: 20  ngày làm việc kể từ ngày nhận ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ.  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có     

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn ñăng ký chăn nuôi heo, heo rừng lai, nhím, thỏ;  

+ Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường;  

+ Cấu trúc và yêu cầu của bản cam kết bảo vệ môi trường;  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

việc Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

+ Nghị ñịnh số 21/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 

2006 của Chính phủ về việc Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 

Luật Bảo vệ môi trường; 

+ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác 

ñộng môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN XIN CẤP PHÉP 
Xây dựng mô hình và chăn nuôi heo, heo rừng lai, nhím, thỏ 

 
Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân ..................................................; 
- Phòng ...................................................................; 
- Trạm Thú y ..........................................................; 
- Ủy ban nhân dân xã .............................................. 

 
Tôi tên: ……………………………………. Sinh ngày .................................. 
CMND số: ………….………do: …………………cấp ngày: ........................ 
Thường trú: ..................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
Hiện nay tôi ñang sở hữu khu ñất (thửa ñất số …, tờ bản ñồ số ……, quyền sử 

dụng ñất số …………cấp ngày …………..…..thuộc xã/phường ………….…………. 
quận/huyện …………………………, tỉnh/thành phố …………………………..) 

- Mô hình chăn nuôi gồm: 
+ Con giống ban ñầu: ………….con (gồm: …………………………………) 
+ Khu vực chăn nuôi có diện tích là: ……………m2 
+ Mái lá che mưa, chống nắng: dài 20m, chiều rộng 16m, chiều cao 3m. Lợp 

bằng lá. 
Tôi cam kết chấp hành các quy ñịnh về tiêm phòng các loại bệnh cho ñàn …. 

theo quy ñịnh và giám sát của cơ quan thú y. 
Tôi cam kết khai báo với cơ quan thú y, chính quyền ñịa phương trong thời 

gian nhanh nhất khi phát hiện có dịch bệnh và cam kết xử lý theo quy ñịnh không bán 
chạy, giết mổ hoặc vứt xác chết ra môi trường chung quanh. 

Nay tôi làm ñơn này kính mong ………………………………… xem xét và 
cấp phép xây dựng mô hình chăn nuôi ………………. tại khu ñất tôi ñang quản lý. 

 
 

Xác nhận của UBND xã 

…….,ngày …….tháng ………….năm 20… 

NGƯỜI LÀM ðƠN 
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Phụ lục 25 

MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA 
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông tư 08/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006  
của Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn về ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh 

giá tác ñộng môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa 

 

AAA …(tên cơ quan chủ quan/phê duyệt dự án) … AAA 

BBB… (tên cơ quan chủ dự án) …BBB 

 

 

 

 

BẢN CAM KẾT  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

DỰ ÁN ……………………………………………….. 

   ………………………………………………… 

 

 

 

 
CƠ QUAN/doanh nghiệp 

CHỦ DỰ ÁN (*) 
(Thủ trưởng cơ quan ký,  

ghi họ tên, ñóng dấu) 

CƠ QUAN TƯ VẤN (*) 
LẬP BẢN CAM KẾT 

(nếu có) 
(Thủ trưởng cơ quan ký,  

ghi họ tên, ñóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

(ðịa danh), tháng …. năm 200… 
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Phụ lục 26 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ðĂNG KÝ 
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông tư 08/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006  
của Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn về ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh 

giá tác ñộng môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) 

………….(1)…………….. 
Số: ……………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 (ðịa danh), ngày …..tháng …..năm 20… 

 
GIẤY XÁC NHẬN ðĂNG KÝ 

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Của Dự án: …………..(2)………………………. 
………………………(3)………………………… 

 
 

XÁC NHẬN 
 

ðiều 1. Ngày ………tháng ………năm ……. Chủ dự án là …….(4)……… ñã 
có văn bản số …….ngày …..tháng ……..năm ……..ñăng ký bản cam kết bảo vệ môi 
trường của Dự án ………..(2)……………. 

ðiều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện ñúng và ñầy ñủ những nội dung về 
bảo vệ môi trường nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường. 

ðiều 3. Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án là cơ sở ñể các cơ quan quản 
lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ 
môi trường của Dự án. 

ðiều 4. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ dự án 
- 
- Lưu 

TM ………..(5)……….. 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, ñóng dấu) 

 
 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền xác nhận; 

(2) Tên ñầy ñủ của dự án; 

(3) Thủ trưởng hoặc người ñứng ñầu cơ quan có thẩm quyền xác nhận; 

(4) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 

(5) Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



86 CÔNG BÁO Số 106 + 107 - 15 - 8 - 2009

PHỤ LỤC 28 
CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng 

môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) 
 
I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1 Tên dự án: (ðúng như tên trong báo cáo ñiều chỉnh ñầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
ñiều chỉnh/phương án sản xuất - kinh doanh ñiều chỉnh hoặc tài liệu tương ñương của Dự án) 

1.2 Tên cơ quan, doanh nghiệp, chủ dự án: 

1.3  ðịa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp, chủ dự án: 

1.4 Người ñứng ñầu cơ quan, doanh nghiệp, chủ dự án: 

1.5 Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp, chủ dự án: (số ñiện thoại, số Fax, E-
mail…) 

II. ðỊA ðIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Chỉ mô tả lại ñịa ñiểm thực hiện Dự án theo quy ñịnh như ñối với bản cam kết bảo vệ môi 
trường trước ñó của Dự án khi có sự thay ñổi của các ñối tượng tự nhiên, các ñối tượng về kinh tế - 
xã hội và các ñối tượng khác xung quanh khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp của Dự án, kèm 
theo sơ ñồ vị trí ñịa lý thể hiện các ñối tượng này, có chú giải rõ ràng. 

Chỉ rõ ñâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng ñối với các nguồn này. 

III. NHỮNG THAY ðỔI VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 

3.1 Những thay ñổi về quy mô/công suất sản xuất; công nghiệp sản xuất; liệt kê các danh 
mục của các thiết bị, máy móc của dự án ñiều chỉnh kèm theo tình trạng của chúng. 

3.2 Những thay ñổi về nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất ñược tính theo 
ngày, tháng hoặc năm và phương thức cung cấp; nhu cầu và nguồn cung cấp ñiện, nước cho sản 
xuất. 

IV. THAY ðỔI VỀ CÁC TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 
TÁC ðỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN (cho ñến thời ñiểm lập bản cam kết bảo vệ môi trường bổ 
sung) 

V. THAY ðỔI VỀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT 
MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN (cho ñến thời ñiểm lập bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung) 

VI. THAY ðỔI KHÁC 

VII. CAM KẾT THỰC HIỆN 

Cam kết về thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác ñộng tiêu cực khác nêu 
trong bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung; cam kết xử lý ñạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy ñịnh 
hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

 
Chủ dự án 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, ñóng dấu) 
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3. Cấp chứng chỉ chất lượng giống ñối với bò ñực giống sử dụng ñể phối 

giống trực tiếp nuôi cơ sở chăn nuôi. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1. Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của Pháp lệnh Giống cây trồng, 

vật nuôi. 

* Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, 

Tỉnh lộ 8, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi (trong giờ hành chính từ thứ hai 

ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ 

trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp 

hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ 

sở chăn nuôi bò ñực giống tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, 

Tỉnh lộ 8, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi (trong giờ hành chính từ thứ hai 

ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:   

+ Tờ khai ñăng ký cấp giấy chứng chỉ cho cơ sở chăn nuôi bò ñực giống; 

+ Các văn bản, chứng từ liên quan khác: lý lịch con giống - số tai, sổ theo dõi 

con giống, chất lượng tinh, phiếu kiểm dịch thú y, tiêm phòng, chứng chỉ chất lượng 

giống do cơ quan quản lý nhà nước ngành nông nghiệp có thẩm quyền cấp;  

+ Ảnh từng cá thể bò ñực giống của cơ sở yêu cầu ñược cấp chứng chỉ chất 

lượng giống (cỡ 9 x 12).  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có     

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng chỉ 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có   

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ sở nuôi bò ñực giống ñể sản xuất tinh ñông lạnh sử dụng cho thụ tinh nhân 

tạo phải bảo ñảm các ñiều kiện quy ñịnh tại ñiểm a, b, c, ñ và e khoản 1 ðiều 19 và 

khoản 1, ðiều 20 của Pháp lệnh Giống vật nuôi 

Bò ñực giống sử dụng ñể sản xuất tinh lỏng sử dụng cho thụ tinh nhân tạo phải 

ñạt những ñiều kiện (chương III) sau: 

+ Có lý lịch nguồn gốc rõ ràng từ những cơ sở có công bố chât lượng con giống; 

+ Bò ñực giống sử dụng ñể phối giống trực tiếp không quá ba lần/tuần. Tuổi bò 

ñực bắt ñầu phối giống trực tiếp không ít hơn 16 tháng tuổi ñối với bò lai, 18 tháng 

tuổi ñối với bò ngoại và thời gian sử dụng không quá 5 năm; 

+ ðược cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra năng suất cá thể ñạt yêu cầu; 

+ ðược kiểm tra huyết thanh và có kết quả âm tính với các bệnh truyền nhiễm 

theo quy ñịnh của thú y…. 

* Cơ sở nuôi bò phải ñược kiểm tra ñạt yêu cầu về chuồng trại (diện tích chuồng 

nuôi tối thiểu 10m2/con và sân chơi 15 - 20m2/con), vệ sinh thú y, môi trường, về 

bằng cấp chứng chỉ chuyên môn của chủ cơ sở, phải có ñủ trang thiết bị và vật tư 

chuyên ngành theo quy ñịnh…, thì mới ñược cấp giấy giấy chứng nhận cho cơ sở ñủ 

ñiều kiện sản xuất kinh doanh  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 05 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về giống vật nuôi. 
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* Quyết ñịnh số 66/2005/Qð-BNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy ñịnh về quản lý và sử 

dụng bò ñực giống. 
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4. Cấp chứng chỉ chất lượng giống ñối với lợn ñực giống sử dụng ñể phối 

giống trực tiếp nuôi tại hộ gia ñình: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh pháp luật  

* Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện, Tỉnh lộ 8, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi (trong giờ hành chính từ 

thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời 

* Bước 3. Nhận chứng chỉ chất lượng giống tại Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện, Tỉnh lộ 8, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi (trong giờ 

hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:    

+ Tờ khai ñăng ký cấp giấy chứng chỉ cho cơ sở chăn nuôi lợn ñực giống. 

+ Các văn bản, chứng từ liên quan khác: lý lịch con giống - số tai, sổ theo dõi 

con giống, chất lượng tinh, phiếu kiểm dịch thú y, tiêm phòng, chứng chỉ chất lượng 

giống do cơ quan quản lý nhà nước ngành nông nghiệp có thẩm quyền cấp.  

+ Ảnh từng cá thể lợn ñực giống của cơ sở yêu cầu ñược cấp chứng chỉ chất 

lượng giống (cỡ 9 x 12).  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có     
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng chỉ 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ sở nuôi lợn ñực giống ñể sản xuất tinh sử dụng cho thụ tinh nhân tạo phải 

bảo ñảm các ñiều kiện quy ñịnh tại ñiểm a, b, c, ñ và e khoản 1 ðiều 19 của Pháp 

lệnh giống vật nuôi; 

+ Lợn ñực nuôi ñể sản xuất tinh sử dụng trong thụ tinh nhân tạo là lợn ñực ñã 

ñược kiểm tra năng suất cá thể và phải ñạt yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn 

kiểm tra năng suất cá thể. Lợn ñực giống phải có lý lịch rõ ràng, kèm theo phiếu kiểm 

dịch thú y, chứng chỉ chất lượng giống do cơ quan quản lý nhà nước ngành nông 

nghiệp có thẩm quyền cấp. Mỗi ñực giống ñều ñược ñánh số và vào sổ theo dõi theo 

quy ñịnh hiện hành; 

+ Số lượng lợn ñực giống trong một trạm thụ tinh nhân tạo không ít hơn bốn  

con và trong một trang trại phải phù hợp với quy mô ñàn nái; 

+ Chuồng trại phải bảo ñảm vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy ñịnh 

của pháp luật về thú y và pháp luật về bảo vệ môi trường. Diện tích chuồng nuôi tối 

thiểu 5m2/con ñối với lợn nội và 6m2/con ñối với lợn ngoại; 

+ Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật có trình ñộ từ trung cấp chăn nuôi thú y trở 

lên và ñược ñào tạo, cấp chứng chỉ về kỹ thuật khai thác, pha chế, bảo quản và vận 

chuyển tinh dịch; 

+ Có sổ sách theo dõi chất lượng tinh dịch, ñủ trang thiết bị và vật tư chuyên 

ngành ñược quy ñịnh tại phụ lục 1, 2, 3, 4 và 5 kèm theo văn bản này. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 05 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về giống vật nuôi. 

* Quyết ñịnh số 07/2005/Qð-BNN ngày 31 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành quy ñịnh về quản lý và sử 

dụng lợn ñực giống. 
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5. Thủ tục Khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai ñoạn 

2006 - 2010. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Người dân có nhu cầu vay vốn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã - thị 

trấn.  

* Bước 2: Trong thời gian từ 3 - 5 ngày Ủy ban nhân dân xã lập danh sách và tờ 

trình chuyển về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ñể thẩm ñịnh, số 

E8/9A ñường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Thời gian từ 1 - 3 ngày, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp 

nhận và thẩm ñịnh hiệu quả của phương án; chuyển hồ sơ, văn bản gửi Ngân hàng 

thẩm ñịnh ñiều kiện vay vốn.  

- Thời gian từ 5 - 7 ngày ñối với hồ sơ ñủ ñiều kiện vay vốn, Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

quyết ñịnh phê duyệt phương án. 

* Bước 4: Các hộ dân nhận quyết ñịnh tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện, số E8/9A ñường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình 

Chánh ñến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập thủ tục giải ngân 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin vay vốn của hộ dân (người dân tự làm). 

+ Phương án vay vốn nếu vay dưới 30 triệu ñồng (có mẫu). Nếu vay trên 30 triệu 

ñồng (liên hệ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hướng dẫn cụ thể). 

+ Tờ trình của xã, thị trấn (kèm theo phương án, ñề án, dự án)  

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính               

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðề cương hướng dẫn xây dựng Phương án 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

*Quyết ñịnh số 105/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành quy ñịnh về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp giai ñoạn 2006 - 2010; 

* Quyết ñịnh số 15/2009/Qð-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về khuyến khích 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai ñoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 105/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 

thành phố. 
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ðỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 
(Dùng cho ñối tượng mục 3.2, 3.3 ðiều 3  

của Quyết ñịnh số 105/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006) 

 
PHƯƠNG ÁN 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

A. Chủ quản lập phương án: 
Ủy ban nhân dân quận, huyện: .........................................................................  
 + ðịa chỉ: ...................................................................................................  
 + ðiện thoại: ...............................................................................................  
 + Fax: .........................................................................................................  
B. Chủ phương án: (nếu làm nhóm thì phải có danh sách ñính kèm) 
 1. Họ tên: ...................................................................................................  
 2. ðịa chỉ: ..................................................................................................  
 3. ðịa ñiểm ñầu tư: ....................................................................................  
 4. ðiện thoại liên lạc: .................................................................................  
 5. Số CMND: .............................................................................................  
 6. Mã số thuế: ............................................................................................  
 7. Tài khoản số …………… tại Ngân hàng: .............................................  
C. Nội dung hợp ñồng tiêu thụ nông sản: 
 + Mã số hợp ñồng ………………… tại ....................................................  
 + Nội dung khối lượng ..............................................................................  

.....................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  

D. Nội dung ñầu tư: 
1. Mục tiêu ñầu tư: .........................................................................................  
 ....................................................................................................................  
2. Quy mô ñầu tư:  
 + Khối lượng xây dựng: ............................................................................  
 + Thiết bị: ..................................................................................................  
 + ..................................................................................................................  

3. Vốn ñầu tư: 
 Tổng vốn ñầu tư: 
 + Vốn tự có: ...............................................................................................  
 + Vốn vay (có hỗ trợ lãi suất) ....................................................................  
 + Hạng mục ñầu tư (cụ thể nội dung, ñơn giá): ........................................  
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...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
 + Thời hạn vay có hỗ trợ lãi: .....................................................................  

4. Dự kiến tổ chức tín dụng cho vay: 
 + Lãi suất tín dụng......................................................................................  
5. Phương thức hoàn vốn: 
 + Trả nợ gốc (thời gian): ............................................................................  
 + Trả lãi vay (thời gian): ...........................................................................  
6. Dự kiến kết quả của dự án: 
 + Sản phẩm: ...............................................................................................  
 + Giá trị ước tính của phương án: .............................................................  
 + Thị trường tiêu thụ: ................................................................................  
 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHỦ PHƯƠNG ÁN 
Ký tên 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG) 
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ðƠN XIN VAY VỐN 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân ...........................................................  
 

1. Họ và tên người vay: ..................................................................................  
- Nam/Nữ: …………………. Năm sinh: .........................................................  
- CMND số: ……………….. ngày cấp …………Nơi cấp:..............................  
- ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................  
- Nghề nghiệp chính: .........................................................................................  
2. Họ và tên người thừa kế: ............................................................................  
- Nam/Nữ: ……………….... Năm sinh: ..........................................................  
- CMND số: ………………. ngày cấp ……….…Nơi cấp:..............................  
- ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................  
- Quan hệ với người vay:...................................................................................  
3. Có tư liệu sản xuất: 
- ðất, ruộng, vườn, chuồng, trại (m2) ................................................................  
- Vật nuôi, cây trồng:.........................................................................................  
- Lao ñộng trong hộ: .........................................................................................  
- Vốn tự có:........................................................................................................  
ðề nghị: ……………………………………………….. cho chúng tôi vay số 

tiền ………………………ñồng (viết bằng chữ: ........................................................  
............................................................................................................................. ) 
Mục ñích vay: ...................................................................................................  
4. Thời hạn vay: ……tháng; Trả nợ vốn gốc và lãi …….%/tháng theo cách: 
4.1 Trả góp (vốn gốc và lãi) 

- Hàng ngày  ���� 
- Hàng tháng ���� 

- Hàng tuần  ���� 
- Hàng quý  ���� 

4.2 Trả nợ gốc một lần vào cuối kỳ và trả lãi hàng tháng  ���� 
4.3 Trả vốn gốc và lãi một lần vào cuối kỳ    ���� 
4.4 Hình thức thỏa thuận khác: .........................................................................  
Chúng tôi cam kết sử dụng tiền vay ñúng mục ñích; trả vốn và lãi ñúng hạn và 

chấp hành ñúng quy ñịnh của pháp luật, nếu vi phạm chúng tôi xin chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 

 
NGƯỜI THỪA KẾ …………,ngày ………tháng ……….năm 20….. 

NGƯỜI VAY 



Số 106 + 107 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 97

PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 
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IX. Lĩnh vực Lâm nghiệp: 

1. Giao khoán bảo vệ rừng ñối với hộ gia ñình, cá nhân: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, ñường 
Rừng Sác, ấp Dần Xây, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ 
hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ 
trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ thì ghi biên nhận cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện 
Cần Giờ, ñường Rừng Sác, ấp Dần Xây, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (trong giờ 
hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:   

+ ðơn xin nhận khoán bảo vệ rừng; 

+ Hợp ñồng khoán bảo vệ rừng; 

+ Trích lục bản ñồ khu vực giao khoán; 

+ Biên bản nhận giao rừng (rừng trồng, rừng tự nhiên), ñất trống, cây trồng khác 
và các tài sản trên ñất (nếu có); 

+ Các văn bản, phụ lục có liên quan ñến việc khoán bảo vệ rừng (nếu có).  

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban quản lý Rừng Phòng hộ huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
không có   
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Rừng Phòng hộ huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã nơi có rừng, cơ quan cấp trên 

của tổ chức (trường hợp giao khoán rừng cho tổ chức) 

- Kết quả thủ tục hành chính: Hợp ñồng  

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn xin nhận khoán bảo vệ rừng 

+ Hợp ñồng khoán bảo vệ rừng 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Khoán diện tích bảo vệ rừng, chăm sóc rừng (gồm rừng trồng và rừng tự 

nhiên): 

+ ðối với lao ñộng giữ rừng (công nhân lâm nghiệp): Giao khoán bình quân 40 

ha/lao ñộng; 

+ ðối với hộ gia ñình giữ rừng (bình quân 4 nhân khẩu): Giao khoán quản lý, 

bảo vệ rừng bình quân 80ha/hộ; 

+ ðối với cơ quan, ñơn vị giữ rừng: căn cứ vào số lao ñộng trực tiếp làm nhiệm 

vụ bảo vệ, chăm sóc rừng ñể xác ñịnh diện tích rừng giao khoán theo ñịnh mức trên; 

+ Một số khu vực ñược quy hoạch là khu rừng rất xung yếu (vùng bảo vệ 

nghiêm ngặt) chỉ ñược giao khoán cho các ñơn vị, tổ chức có ñiều kiện về nhân lực, 

phương tiện vật chất và kỹ thuật chuyên ngành lâm nghiệp. 

* Giữa bên khoán và bên nhận khoán phải ký hợp ñồng khoán nội dung hợp 

ñồng khoán bao gồm:  

+ Nêu rõ ranh giới, tổng diện tích, trong ñó diện tích rừng (gồm rừng trồng và 

rừng tự nhiên), ñất trống cần trồng rừng, diện tích mặt nước và ñất khác (kèm theo 

bản ñồ hiện trạng 1/4.000, 1/5.000, hoặc 1/10.000); 

+ Hiện trạng rừng: năm trồng, tình hình sinh trưởng, phát triển rừng, công tác 

quản lý, bảo vệ hoặc tình trạng bị chặt phá (nếu có); 

+ Những cam kết về quyền và nghĩa vụ của Bên khoán và Bên nhận khoán, 

phương thức thanh toán tiền công khoán; 

+ Thời gian nhận khoán; 
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+ Những quy ñịnh xử phạt ñối với các trường hợp vi phạm hợp ñồng; 

+ Hợp ñồng khoán do Bên khoán và bên nhận khoán lập, ký kết và phải ñược 

Ủy ban nhân dân xã sở tại xác nhận nếu là hộ gia ñình, cá nhân hoặc cấp trên xác 

nhận nếu là ñơn vị, tổ chức và phải ñược Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phê 

duyệt; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004; 

* Nghị ñịnh số 23/2006/Nð-CP ngày 03 tháng 3 tháng 2006 của Chính phủ về 

thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;  

* Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê 

rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân và cộng ñồng dân cư nông thôn; 

* Quyết ñịnh số 7506/1999/Qð-UB-CNN ngày 08 tháng 12 năm 1999 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành quy ñịnh khoán, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và 

trồng rừng phòng hộ ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 

* Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Cần Giờ về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN XIN NHẬN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG 
 
Kính gửi: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ 
 

Tôi tên: ………………………………………..Năm sinh:.............................  
Số CMND: …………ngày cấp ……………… Nơi cấp:...............................  
ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................  
ðiện thoại: .......................................................................................................  
Họ tên vợ hoặc chồng: ………………………...Năm sinh:...........................  
Số CMND: …………ngày cấp ……………… .Nơi cấp:..............................  
ðịa chỉ thường trú: .........................................................................................  
Hoàn cảnh gia ñình: 
+ Phương tiện sản xuất: Có                                   Không 
+ Cụ thể: ...........................................................................................................  
...........................................................................................................................  

+ ðiều kiện kinh tế: - Khá     �  - Trung bình     �  - Khó        � 
Số lao ñộng trong hộ khẩu: ……………………người. Trong ñó: 
+ Số lao ñộng chính: ............................................. người. 
+ Số lao ñộng phụ: ................................................ người. 
+ Số lao ñộng ăn theo: .......................................... người. 
 

 Nay tôi làm ñơn này kính mong quý cơ quan xem xét tạo ñiều kiện cho tôi 
ñược tham gia nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ. 

 Tôi cam kết bảo vệ tốt diện tích rừng ñược nhận khoán, chấp hành ñúng các 
quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và các quy 
ñịnh khác của Nhà nước. 

 
 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 

Cần Giờ, ngày …..tháng ….năm 20… 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

……….., ngày ……..tháng …..năm 20…. 
NGƯỜI LÀM ðƠN 
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 UBND HUYỆN CẦN GIỜ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

HỢP ðỒNG KHOÁN 
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ NĂM …….. 

Số: ………………………. 
 

- Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 của kỳ họp Quốc hội khóa 11 
ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng; 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 661/Qð-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 
về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 100/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa ñổi, bổ sung mộ số ñiều của Quyết ñịnh số 661/Qð-TTg ngày 29 tháng 7 năm 
2006 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự 
án trồng mới 5 triệu ha rừng; 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 7506/1999/Qð-UB-CNN ngày 08 tháng 12 năm 1999 của UBND 
thành phố về ban hành quy ñịnh khoán, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng phòng 
hộ ở huyện Cần Giờ; 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 2108/Qð-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của UBND thành phố 
về ñiều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ năm 2007; 
- Căn cứ Công văn số 519/UBND ngày 22 tháng 05 năm 2007 của UBND huyện Cần Giờ 
về việc hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 2108/Qð-UBND của UBND thành phố; 
- Căn cứ nhu cầu và khả năng hai bên. 

Hôm nay, ngày ……tháng ……năm 20…., tại Văn phòng Ban quản lý rừng phòng 
hộ Cần Giờ. Chúng tôi gồm: 
BÊN GIAO KHOÁN (gọi tắt là Bên A) 

- ðơn vị : BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ 
- ðịa chỉ : Ấp Dần Xây, xã An Thới ðông, huyện Cần Giờ, TP.HCM 
- ðiện thoại : 3.8894.000, 3.8894.156 - Fax: 3.88943.157 
- ðai diện : …………………………………………………………….. 

BÊN NHẬN KHOÁN 
- Họ tên : …………………………………………………………….. 
- ðịa chỉ : …………………………………………………………….. 
- ðiện thoại : …………………………………………………………….. 
Sau khi thỏa thuận, chúng tôi thống nhất ký kết Hợp ñồng khoán bảo vệ tài nguyên 

rừng tại huyện Cần Giờ với các ñiều khoản sau ñây: 
ðiều 1: Nội dung công việc giao khoán: 

Bên A giao khoán cho bên B quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng phòng hộ môi trường 
tại huyện Cần Giờ trong phạm vị ranh giới cụ thể như sau: 

Tổng diện tích giao khoán ……ha có rừng; tại các lô ………; khoảnh …..; thuộc tiểu 
khu ……; cấp khó khăn: …….. bao gồm: 

- Rừng trồng:  :……… ha 
- Rừng tự nhiên :……… ha 
- Rừng trồng rải rác :……… ha 
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- ðất khác  :……… ha 
ðiều 2: Giá cả và phương thức thanh toán 
1. Giá khoán quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng phòng hộ: ……………ñồng/ha có rừng/năm. 
Tổng giá trị hợp ñồng: …………………….. ñồng. 
(VBC: …………………………………………………………………………………………….ñồng) 
ðiều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A 
1. Quyền: 

a) Kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu bên B sửa chữa những sai sót về kỹ thuật quản lý, 
chăm sóc, bảo vệ tài nguyên rừng; ðình chỉ hoặc hủy bỏ Hợp ñồng nếu bên B vi phạm 
những cam kết trong hợp ñồng; 

b) Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do bên B gây ra. 
2. Nghĩa vụ: 

a) Hướng dẫn và tổ chức cho bên B thực hiện theo ñúng quy chế khoán, bảo vệ, 
khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng phòng hộ ở huyện Cần Giờ; 

b) Hướng dẫn và giúp ñỡ bên B về kỹ thuật gieo ươm tạo cây con và kỹ thuật bảo vệ 
rừng, trồng rừng phòng hộ; 

c) Xác ñịnh rõ diện tích, hiện trạng rừng, vị trí ranh giới trên bản ñồ và trên thực ñịa 
ñối với diện tích khoán cho bên B; 

d) Thanh toán kịp thời kinh phí khoán bảo vệ rừng; 
e) Bồi thường thiệt hại cho bên B nếu do bên A vi phạm hợp ñồng. 

ðiều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B: 
1. Quyền: 

a) ðược nhận tiền khoán quản lý, bảo vệ rừng theo ñúng quy ñịnh của Nhà nước; 
b) ðược tổ chức các loại hình sản xuất dưới tán rừng và hưởng các sản phẩm do 

mình kết hợp làm ra theo ñúng quy chế, quy ñịnh của Nhà nước và bảo ñảm không xâm hại 
ñến tài nguyên rừng và ñất rừng cũng như các loại ñộng thực vật sống dưới tán rừng; 

c) ðược thu hái ñặc sản, hạt giống, lâm sản phụ nhưng không làm ảnh hưởng ñến 
chức năng phòng hộ của rừng theo hướng dẫn của bên khoán; 

d) ðược bồi thường thiệt hại nếu bên A gây ra; 
2. Nghĩa vụ: 

a) Phải thường xuyên có mặt tại khu rừng ñã ñược giao khoán, báo cáo kịp thời và 
ñịnh kỳ hàng tháng cho bên A về những tác ñộng, biến ñổi tài nguyên rừng hoặc những hoạt 
ñộng khác gây ảnh hưởng xấu ñến rừng ñã ñược nhận khoán; 

b) Chịu trách nhiệm trước bên A về tài nguyên rừng trong khu vực ñược nhận khoán, 
có trách nhiệm bảo vệ ñất, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thủy sản trong ñịa bàn 
quản lý theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Có trách nhiệm báo cáo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện các vấn ñề ảnh 
hưởng ñến an ninh, trật tự xảy ra trong khu vực rừng nhận khoán; 

d) Phải thực hiện ñúng nội dung, kỹ thuật bảo vệ rừng, chăm sóc rừng ñã ñược bên A 
hướng dẫn; 

e) Tuân thủ các quy ñịnh trong quy chế quản lý rừng phòng hộ; 
f) Trong thời gian thực hiện Hợp ñồng, bên B không ñược chuyển giao việc thực hiện 

hợp ñồng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân dưới hình thức nào. 
ðiều 5: Thưởng, phạt hợp ñồng: 
1. Khen thưởng: 

Hàng năm bên A sẽ ñề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng ñối với các ñơn vị 
ñã bảo vệ, chăm sóc tốt diện tích rừng nhận khoán, bảo vệ tốt an ninh trật tự trong khu vực  
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nhận khoán, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm gây thiệt hại tài nguyên rừng và nguồn lợi 
thủy sản, không ñể xảy ra các vụ việc vi phạm trong ñịa bàn quản lý. 
2. Phạt vi phạm hợp ñồng: 

Trường hợp bên B vi phạm Hợp ñồng bao gồm: Bỏ khu vực nhận khoán bảo vệ rừng; 
gây thiệt hại rừng và ñất rừng; gây thiệt hại ñộng vật rừng và tài nguyên sinh vật khác; gây ô 
nhiễm môi trường: 

- Nếu nguyên nhân chính do bên B gây ra hoặc do bỏ khu vực nhận khoán hoặc thiếu 
trách nhiệm ñể xảy ra thiệt hại thì bồi thường 5% trên tổng giá trị Hợp ñồng khoán hàng 
năm và ñền bù thiệt hại cho bên A theo ñúng giá trị ban ñầu nhận khoán (như trồng lại diện 
tích rừng bị phá nếu là phá rừng …) ñồng thời bên A ñơn phương chấm dứt hợp ñồng giao 
khoán bảo vệ rừng ñối với bên B. 

- Nếu nguyên nhân xảy ra vi phạm do người khác gây ra: 
+ Bên B không phát hiện và không báo cáo kịp thời ñể dẫn ñến thiệt hại tài nguyên 

thì phải bồi thường cho bên A 5% trên tổng giá trị Hợp ñồng khoán hàng năm và bị cắt Hợp 
ñồng khoán bảo vệ rừng. 

+ Nếu bên B phát hiện, báo cáo kịp thời cho bên A và các cơ quan chức năng ngăn 
chặn giảm thiệt hại tài nguyên thì tùy theo mức ñộ và tính chất của vụ việc mà bên A sẽ xem 
xét và có biện pháp xử phạt thích hợp. 
ðiều 6: Quy ñịnh chung 

1. Hợp ñồng này có hiệu lực kể từ ngày: ………… ñến hết ngày ………….. 
2. Hai bên cam kết thực hiện ñúng và ñầy ñủ các ñiều khoản nói trên của Hợp ñồng 

này. 
Hợp ñồng ñược lập thành 06 bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Bên A giữ 05 bản, 

bên B giữ 01 bản. 
 

ðại diện bên B ðại diện bên A 
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2. Giao khoán bảo vệ rừng ñối với tổ chức: 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, ñường 

Rừng Sác, xã An Thới ðông, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ 

trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ thì ghi biên nhận cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện 

Cần Giờ, ñường Rừng Sác, xã An Thới ðông, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính 

từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:   

+ ðơn xin nhận khoán bảo vệ rừng 

+ Hợp ñồng khoán bảo vệ rừng 

+ Trích lục bản ñồ khu vực giao khoán 

+ Biên bản nhận giao rừng (rừng trồng, rừng tự nhiên), ñất trống, cây trồng khác 

và các tài sản trên ñất (nếu có); 

+ Các văn bản, phụ lục có liên quan ñến việc khoán bảo vệ rừng (nếu có)  

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban quản lý Rừng Phòng hộ huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có     
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Rừng Phòng hộ huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã nơi có rừng, cơ quan cấp trên 

của tổ chức (trừơng hợp giao khoán rừng cho tổ chức) 

- Kết quả thủ tục hành chính: Hợp ñồng  

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Hợp ñồng khoán bảo vệ rừng 

+ ðơn xin nhận khoán bảo vệ rừng 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Khoán diện tích bảo vệ rừng, chăm sóc rừng (gồm rừng trồng và rừng tự nhiên): 

+ ðối với lao ñộng giữ rừng (công nhân lâm nghiệp): Giao khoán bình quân 40 

ha/lao ñộng; 

+ ðối với hộ gia ñình giữ rừng (bình quân 4 nhân khẩu): Giao khoán quản lý, 

bảo vệ rừng bình quân 80ha/hộ; 

+ ðối với cơ quan, ñơn vị giữ rừng: căn cứ vào số lao ñộng trực tiếp làm nhiệm 

vụ bảo vệ, chăm sóc rừng ñể xác ñịnh diện tích rừng giao khoán theo ñịnh mức trên; 

+ Một số khu vực ñược quy hoạch là khu rừng rất xung yếu (vùng bảo vệ 

nghiêm ngặt) chỉ ñược giao khoán cho các ñơn vị, tổ chức có ñiều kiện về nhân lực, 

phương tiện vật chất và kỹ thuật chuyên ngành lâm nghiệp; 

* Giữa bên khoán và bên nhận khoán phải ký hợp ñồng khoán nội dung hợp 

ñồng khoán bao gồm:  

+ Nêu rõ ranh giới, tổng diện tích, trong ñó diện tích rừng (gồm rừng trồng và 

rừng tự nhiên), ñất trống cần trồng rừng, diện tích mặt nước và ñất khác (kèm theo 

bản ñồ hiện trạng 1/4.000, 1/5.000, hoặc 1/10.000); 

+ Hiện trạng rừng: năm trồng, tình hình sinh trưởng, phát triển rừng, công tác 

quản lý, bảo vệ hoặc tình trạng bị chặt phá (nếu có); 

+ Những cam kết về quyền và nghĩa vụ của Bên khoán và Bên nhận khoán, 

phương thức thanh toán tiền công khoán; 

+ Thời gian nhận khoán; 

+ Những quy ñịnh xử phạt ñối với các trường hợp vi phạm hợp ñồng; 



Số 106 + 107 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 107

+ Hợp ñồng khoán do Bên khoán và bên nhận khoán lập, ký kết và phải ñược 

Ủy ban nhân dân xã sở tại xác nhận nếu là hộ gia ñình, cá nhân hoặc cấp trên xác 

nhận nếu là ñơn vị, tổ chức và phải ñược Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phê duyệt; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004 

* Nghị ñịnh số 23/2006/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi 

hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng  

* Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê 

rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân và cộng ñồng dân cư nông thôn; 

* Quyết ñịnh số 7506/1999/Qð-UB-CNN ngày 08 tháng 12 năm 1999 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành quy ñịnh khoán, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và 

trồng rừng phòng hộ ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 

* Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Cần Giờ về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
ðƠN XIN NHẬN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG 
 

Kính gửi: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ 
 

Tôi tên: ………………………………………  Năm sinh:................................  
Số CMND: …………ngày cấp ……………… Nơi cấp....................................  
ðịa chỉ thường trú: ...........................................................................................  
ðiện thoại: .........................................................................................................  
Họ tên vợ hoặc chồng: ……………………… Năm sinh:................................  
Số CMND: …………ngày cấp ……………… Nơi cấp: ..................................  
ðịa chỉ thường trú: ...........................................................................................  
Hoàn cảnh gia ñình: 
+ Phương tiện sản xuất: Có                                  Không 
+ Cụ thể: .............................................................................................................  
.............................................................................................................................  
+ ðiều kiện kinh tế: - Khá       - Trung bình       - Khó         
Số lao ñộng trong hộ khẩu: ……..………………người. Trong ñó: 
+ Số lao ñộng chính: .............................................. người. 
+ Số lao ñộng phụ: ................................................. người. 
+ Số lao ñộng ăn theo: ............................................ người. 
 
Nay tôi làm ñơn này kính mong quý cơ quan xem xét tạo ñiều kiện cho tôi ñược 

tham gia nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ. 
Tôi cam kết bảo vệ tốt diện tích rừng ñược nhận khoán, chấp hành ñúng các quy 

ñịnh của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và các quy ñịnh 
khác của Nhà nước. 

 
 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 

Cần Giờ, ngày …..tháng ….năm 20… 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

……….., ngày ……..tháng …..năm 20…. 
NGƯỜI LÀM ðƠN 
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 UBND HUYỆN CẦN GIỜ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

HỢP ðỒNG KHOÁN 
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ NĂM …….. 

Số: ………………………. 
 

- Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 của kỳ họp Quốc hội khóa 11 
ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành quy chế quản lý rừng; 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 661/Qð-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 
về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 100/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa ñổi, bổ sung mộ số ñiều của Quyết ñịnh số 661/Qð-TTg ngày 29 tháng 7 năm 
2006 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự 
án trồng mới 5 triệu ha rừng; 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 7506/1999/Qð-UB-CNN ngày 08 tháng 12 năm 1999 của UBND 
thành phố về ban hành quy ñịnh khoán, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng phòng 
hộ ở huyện Cần Giờ; 
- Căn cứ Quyết ñịnh số 2108/Qð-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của UBND thành phố 
về ñiều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ năm 2007; 
- Căn cứ Công văn số 519/UBND ngày 22 tháng 05 năm 2007 của UBND huyện Cần Giờ 
về việc hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 2108/Qð-UBND của UBND thành phố; 
- Căn cứ nhu cầu và khả năng hai bên. 

Hôm nay, ngày ……tháng ……năm 20…., tại Văn phòng Ban quản lý rừng phòng 
hộ Cần Giờ. Chúng tôi gồm: 
BÊN GIAO KHOÁN (gọi tắt là Bên A) 

- ðơn vị : BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ 
- ðịa chỉ : Ấp Dần Xây, xã An Thới ðông, huyện Cần Giờ, TP.HCM 
- ðiện thoại : 3.8894.000, 3.8894.156 - Fax: 3.88943.157 
- ðai diện : …………………………………………………………….. 

BÊN NHẬN KHOÁN 
- Họ tên : …………………………………………………………….. 
- ðịa chỉ : …………………………………………………………….. 
- ðiện thoại : …………………………………………………………….. 
Sau khi thỏa thuận, chúng tôi thống nhất ký kết Hợp ñồng khoán bảo vệ tài nguyên 

rừng tại huyện Cần Giờ với các ñiều khoản sau ñây: 
ðiều 1: Nội dung công việc giao khoán: 

Bên A giao khoán cho bên B quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng phòng hộ môi trường 
tại huyện Cần Giờ trong phạm vị ranh giới cụ thể như sau: 

Tổng diện tích giao khoán ……ha có rừng; tại các lô ………; khoảnh …..; thuộc tiểu 
khu ……; cấp khó khăn: …….. bao gồm: 

- Rừng trồng:  :……… ha 
- Rừng tự nhiên :……… ha 
- Rừng trồng rải rác :……… ha 
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- ðất khác  :……… ha 
ðiều 2: Giá cả và phương thức thanh toán 
1. Giá khoán quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng phòng hộ: ……………ñồng/ha có rừng/năm. 
Tổng giá trị hợp ñồng: …………………….. ñồng. 
(VBC: …………………………………………………………………………………………….ñồng) 
ðiều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A 
1. Quyền: 

a) Kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu bên B sửa chữa những sai sót về kỹ thuật quản lý, 
chăm sóc, bảo vệ tài nguyên rừng; ðình chỉ hoặc hủy bỏ Hợp ñồng nếu bên B vi phạm 
những cam kết trong hợp ñồng; 

b) Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do bên B gây ra. 
2. Nghĩa vụ: 

a) Hướng dẫn và tổ chức cho bên B thực hiện theo ñúng quy chế khoán, bảo vệ, 
khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng phòng hộ ở huyện Cần Giờ; 

b) Hướng dẫn và giúp ñỡ bên B về kỹ thuật gieo ươm tạo cây con và kỹ thuật bảo vệ 
rừng, trồng rừng phòng hộ; 

c) Xác ñịnh rõ diện tích, hiện trạng rừng, vị trí ranh giới trên bản ñồ và trên thực ñịa 
ñối với diện tích khoán cho bên B; 

d) Thanh toán kịp thời kinh phí khoán bảo vệ rừng; 
e) Bồi thường thiệt hại cho bên B nếu do bên A vi phạm hợp ñồng. 

ðiều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B: 
1. Quyền: 

a) ðược nhận tiền khoán quản lý, bảo vệ rừng theo ñúng quy ñịnh của Nhà nước; 
b) ðược tổ chức các loại hình sản xuất dưới tán rừng và hưởng các sản phẩm do 

mình kết hợp làm ra theo ñúng quy chế, quy ñịnh của Nhà nước và bảo ñảm không xâm hại 
ñến tài nguyên rừng và ñất rừng cũng như các loại ñộng thực vật sống dưới tán rừng; 

c) ðược thu hái ñặc sản, hạt giống, lâm sản phụ nhưng không làm ảnh hưởng ñến 
chức năng phòng hộ của rừng theo hướng dẫn của bên khoán; 

d) ðược bồi thường thiệt hại nếu bên A gây ra; 
2. Nghĩa vụ: 

a) Phải thường xuyên có mặt tại khu rừng ñã ñược giao khoán, báo cáo kịp thời và 
ñịnh kỳ hàng tháng cho bên A về những tác ñộng, biến ñổi tài nguyên rừng hoặc những hoạt 
ñộng khác gây ảnh hưởng xấu ñến rừng ñã ñược nhận khoán; 

b) Chịu trách nhiệm trước bên A về tài nguyên rừng trong khu vực ñược nhận khoán, 
có trách nhiệm bảo vệ ñất, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thủy sản trong ñịa bàn 
quản lý theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Có trách nhiệm báo cáo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện các vấn ñề ảnh 
hưởng ñến an ninh, trật tự xảy ra trong khu vực rừng nhận khoán; 

d) Phải thực hiện ñúng nội dung, kỹ thuật bảo vệ rừng, chăm sóc rừng ñã ñược bên A 
hướng dẫn; 

e) Tuân thủ các quy ñịnh trong quy chế quản lý rừng phòng hộ; 
f) Trong thời gian thực hiện Hợp ñồng, bên B không ñược chuyển giao việc thực hiện 

hợp ñồng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân dưới hình thức nào. 
ðiều 5: Thưởng, phạt hợp ñồng: 
1. Khen thưởng: 

Hàng năm bên A sẽ ñề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng ñối với các ñơn vị 
ñã bảo vệ, chăm sóc tốt diện tích rừng nhận khoán, bảo vệ tốt an ninh trật tự trong khu vực  
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nhận khoán, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm gây thiệt hại tài nguyên rừng và nguồn lợi 
thủy sản, không ñể xảy ra các vụ việc vi phạm trong ñịa bàn quản lý. 
2. Phạt vi phạm hợp ñồng: 

Trường hợp bên B vi phạm Hợp ñồng bao gồm: Bỏ khu vực nhận khoán bảo vệ rừng; 
gây thiệt hại rừng và ñất rừng; gây thiệt hại ñộng vật rừng và tài nguyên sinh vật khác; gây ô 
nhiễm môi trường: 

- Nếu nguyên nhân chính do bên B gây ra hoặc do bỏ khu vực nhận khoán hoặc thiếu 
trách nhiệm ñể xảy ra thiệt hại thì bồi thường 5% trên tổng giá trị Hợp ñồng khoán hàng 
năm và ñền bù thiệt hại cho bên A theo ñúng giá trị ban ñầu nhận khoán (như trồng lại diện 
tích rừng bị phá nếu là phá rừng…) ñồng thời bên A ñơn phương chấm dứt hợp ñồng giao 
khoán bảo vệ rừng ñối với bên B. 

- Nếu nguyên nhân xảy ra vi phạm do người khác gây ra: 
+ Bên B không phát hiện và không báo cáo kịp thời ñể dẫn ñến thiệt hại tài nguyên 

thì phải bồi thường cho bên A 5% trên tổng giá trị Hợp ñồng khoán hàng năm và bị cắt Hợp 
ñồng khoán bảo vệ rừng. 

+ Nếu bên B phát hiện, báo cáo kịp thời cho bên A và các cơ quan chức năng ngăn 
chặn giảm thiệt hại tài nguyên thì tùy theo mức ñộ và tính chất của vụ việc mà bên A sẽ xem 
xét và có biện pháp xử phạt thích hợp. 
ðiều 6: Quy ñịnh chung 

1. Hợp ñồng này có hiệu lực kể từ ngày: ………… ñến hết ngày ………….. 
2. Hai bên cam kết thực hiện ñúng và ñầy ñủ các ñiều khoản nói trên của Hợp ñồng 

này. 
Hợp ñồng ñược lập thành 06 bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Bên A giữ 05 bản, 

bên B giữ 01 bản. 
 

ðại diện bên B ðại diện bên A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 108 + 109) 
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

  Giá: 10.000 ñồng 
 


